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Lời mở đầu

Kể từ khi Chính phủ Việt Nam ban hành Quyết Định số 170/1999/QĐ-TTg ngày 12/09/1999 khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước cho người thụ hưởng ở Việt Nam thông qua hệ thống ngân hàng, qua bưu điện, qua tài khoản (tiền gửi và tiết kiệm ngoại tệ) của cá nhân người thụ hưởng hoặc của các tổ chức, cá nhân được phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ thì họat động giao dịch ngọai tệ mặt của hệ thống Ngân hàng Thương mại tại TP. Hồ Chí Minh phát triển khá mạnh. Đáng kể là các giao dịch chuyển tiền kiều hối và mua bán ngọai tệ mặt phục vụ nhu cầu du lịch, chữa bệnh, học tập, công tác ….. Giao dịch ngoại tệ mặt tăng trưởng nhanh do khách hàng cá nhân có tài khoản tiền gửi và tiết kiệm ngoại tệ tại ngân hàng khi cần được quyền rút tiền ra bằng ngọai tệ mặt. Cá nhân có ngọai tệ mặt cũng được gửi vào tài khỏan tiền gửi tiết kiệm ngọai tệ ở các ngân hàng thương mại. Thực tiễn cho thấy khi tỷ giá ngoại tệ ổn định, lãi suất tiền gửi ngọai tệ và nội tệ không chênh lệch nhau nhiều thì số lượng ngọai tệ khách hàng cá nhân gửi vào ngân hàng thương mại tăng cao và ngược lại khi tỷ giá biến động lãi suất tiền gửi ngọai tệ thấp hơn nhiều so với lãi suất tiền gửi nội tệ thì số lượng ngọai tệ mặt  được khách hàng rút ra hoặc bán cho ngân hàng cũng gia tăng mạnh ….. Có thể kết luận một trong những tác nhân trực tiếp làm nhu cầu sử dụng ngoại tệ mặt tăng nhanh là lượng tiền kiều hối. Suốt gần 10 năm qua tiền kiều hối chuyển qua hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tăng liên tục, từ mức 829 triệu USD trong năm 2001 đã lên tới  3,6 tỷ Đôla Mỹ năm 2007 (bằng 35  % tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa không kể dầu thô của TP. Hồ Chí Minh trong năm 2007). Tiền kiều hối được chuyển tập trung nhất là vào các tháng đầu năm và cuối năm. Đây cũng là thời điểm hoạt động điều hoà ngoại tệ tiền mặt tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong đó có Vietinbank MTOII thường phải đối mặt với tình trạng thiếu ngọai tệ mặt trong khi đó ở các tháng còn lại trong năm thì lại thừa ngoại tệ mặt .  

Mặc dù Vietinbank MTOII đã có chiến lược kinh doanh tổng thể chung để phát triển đến năm 2010 sẽ trở thành một ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ với hiệu quả cao,  có vị trí tài chính vững mạnh, công nghệ ngân hàng tiên tiến, sản phẩm-dịch vụ đa dạng và chiếm lĩnh thị phần cạnh tranh trên địa bàn TP. HCM nhưng hiện vẫn chưa có một chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt để hạn chế, khắc phục được hiện trạng thừa hoặc thiếu ngoại tệ mặt như kể trên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả kinh doanh ngoại tệ mặt bằng những giải pháp, biện pháp phù hợp có tính kinh tế cao trong việc thu hút, khai thác và quản lý điều hòa ngọai tệ mặt . 

Do đó,  chúng tôi đã thực hiện bản Luận văn này để trình bày cơ sở lý luận và ý nghĩa thực tiễn của chiến lược kinh doanh ngọai tệ mặt,  phân tích thực trạng họat động kinh doanh ngọai tệ mặt tại Vietinbank MTOII từ năm 2004 đến nay,  vị trí cạnh tranh,  thị phần xuất nhập khẩu ngọai tệ mặt của Vietinbank  MTOII trong tổng giá trị xuất nhập khẩu ngoại tệ mặt của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh để trên cơ sở đó đề ra những giải pháp, biện pháp trong chiến lược kinh doanh ngọai tệ mặt của Vietinbank MTOII đến năm 2010 nhằm góp phần vào việc điều hòa họat động thu chi ngọai tệ mặt, nâng cao hiệu quả họat động kinh doanh ngọai tệ mặt đáp ứng nhu cầu ngọai tệ mặt  cho khách hàng phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam . 

Mục đích của luận văn nhằm đưa ra được các giải pháp, biện pháp để :

+ Thu hút được ngọai tệ mặt từ các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, các chi nhánh tại Phía Nam của hệ thống ngân hàng Vietinbank,  các bàn đổi tiền và các đại lý thu đổi ngọai tệ, các khách hàng vãng lai, các khách hàng có nhu cầu gửi tiền tiết kiệm ngọai tệ, …. nộp ngọai tệ tiền mặt vào Vietinbank MTOII .   

+ Kịp thời cung ứng được ngọai tệ mặt cho các nhu cầu rút hoặc mang đi ngọai tệ mặt hợp lệ của mọi khách hàng thông qua các dịch vụ ngân hàng, như :  chi trả tiền gửi tiết kiệm; chi trả tiền kiều hối; chi rút ngọai tệ mặt của người nước ngòai từ tài khỏan tiền gửi của họ mở tại Vietinbank MTOII, chi bán ngọai tệ mặt cho du học sinh, khách hàng đi du lịch/ đi công tác/ đi chữa bệnh ở nước ngòai, …..  

+ Cũng cố và mở rộng hơn nữa mạng lưới ngân hàng – khách hàng giao dịch với Vietinbank MTOII .

+ Xử lý hiệu quả tình trạng ngọai tệ mặt thừa hoặc thiếu đối với họat động kinh doanh, cung ứng dịch vụ của ngân hàng cho khách hàng .

+ Nâng cao chất lượng các họat động dịch vụ ngân hàng có liên quan đến thu-chi ngọai tệ mặt .

+ Tăng thu về cho Vietinbank MTOII .

Yêu cầu của  luận văn :

+  Nêu rõ thực trạng họat động thu chi ngọai tệ mặt tại Vietinbank MTOII trong thời gian qua .

+  Nêu ra được các thuận lợi, khó khăn trong họat động kinh doanh ngọai tệ mặt của Vietinbank MTOII .

+  Vạch ra được định hướng kinh doanh và các giải pháp, biện pháp phù hợp với thực tế đem lại hiệu quả trong kinh doanh ngọai tệ mặt và phục vụ khách hàng .

+  Đề xuất các kiến nghị với Vietinbank MTOII, Vietinbank Head Office và chính quyền địa phương để nâng cao tính khả thi cho chiến lược kinh doanh ngọai tệ mặt .

Ý nghĩa của luận văn :

+  Nâng cao vị trí cạnh tranh của Vietinbank MTOII trong việc phục vụ tốt nhất nhu cầu thu chi ngọai tệ mặt của khách hàng, đặc biệt là đối với khách hàng cá nhân. 

+  Thông qua khả năng đáp ứng kịp thời mọi nhu cầu thu chi ngọai tệ mặt hợp lý của khách hàng cá nhân sẽ có tác dụng tạo tâm lý tốt trong khách hàng về sự gia tăng tính chuyển đổi của đồng tiền Việt Nam so với ngọai tệ vì mọi khách hàng cá nhân có thể dùng đồng nội tệ mua ngay được ngọai tệ khi có nhu cầu hợp lý trong các giao dịch được phép tại Vietinbank MTOII .  

+  Rút ra được bài học kinh nghiệm trong điều hành quản lý hiệu quả ngoại tệ mặt tại SGD II NHCT VN (xác định mức tồn quỹ ngoại tệ mặt hợp lý và lựa chọn phương án thu ngoại tệ mặt tối ưu) .

                                                                 Chương 1

REVIEW OF THE LITERATURE

I/.- DEFINITION OF TERMS 

The terminology used in this research has the following meaning : 

1) Foreign currency : means the currency of a foreign State or a common currency of many States .
2) Foreign currency banknotes : Lawful currencies of foreign countries being circulated in the forms of bank-notes .

3) Foreign exchange rate means the value of a foreign monetary unit calculated in Vietnam's monetary unit.    

4) Licensed credit institutions are banks and non-bank credit institutions in Vietnam which is allowed by the State Bank to provide and carry out foreign exchange transactions.

5) Foreign exchange Desk is an organization allowed by the State Bank to collect and exchange foreign currencies in cash. Conditions for being allowed to carry out foreign exchange transactions for foreign exchange desks, are : (a)  Having convenient locations for transactions or places where foreign exchange demand exits; (b) Having enough equipment and material bases to meet the requirements of the exchange of foreign currency(ies) in cash; (c) Having personnel with good knowledge about cash-related transactions and capability to carry out currency exchande operations .   

6) Foreign exchange agent is an organization acting as the authorized agent of  the credit organizations and allowed to operate after has register certification foreign exchange agents by the State Bank branch province, city directly under the center government on area only. The foreign  exchange agents only operation under form used Vietnam dong to buy foreign currency cash of individual and not sell foreign currency cash for individual to take Vietnam dong (except foreign exchange agents put on isolate zones in national border gates). The foreign exchange agents must sell all foreign currency bought for credit organizations on end of the working day except of foreign currency able to leaving by agreement with credit organizations (maximum is not over 2,000 USD or other kind foreign currency has the same value) .

7) Residents are the following organizations and individuals :

a) Credit institutions are established and doing business in Vietnam (hereater called credit institutions);

b) Economic organizations set up and doing  business in Vietnam except above credit institutions (hereater called economic organizations);

c) State agencies, armed forces units, political oeganizations, social-political organizations,  social-political professional organizations, social organizations, social-professional organizations, social funds and charity funds, which are operating in Vietnam;

d) Vietnamese diplomatic missions, consulates operating overseas;

e) Representative offices of  all above-said institutions, organizations operating overseas;

f) Vietnamese citizens residing in Vietnam; Vietnamese citizens residing abroad for less than 12 months; Vietnamese citizens working in organizations (which stipulated in above-said items “d” and “e”) and their  dependents;

g) Vietnamese citizens going abroad for tourism, study, medical treatment or visits;

h) Foreigners residing in Vietnam for 12 months or more except in cases foreigners entering Vietnam for study, medical treatment , tourism or working in foreign representative diplomatic agents,  consulates offices  and organnizations in Vietnam .
8) Non-residents being organizations or individuals have not yet been stipulated as above residents . 

9) SWOT Analysis is a strategic planning method used to evaluate the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats involved in a project or in a business venture. It involves specifying the objective of the business venture or project and identifying the internal and external factors that are favourable and unfavourable to achieving that objective .
II/.- REVIEW OF THE LITERATURE

This research describes “Vietinbank MTOII’s business strategy for foreign currency banknotes to the year  2010”, so the concepts of strategy and strategic management should be defined and frameworks in strategic planning process such as SWOT analysis which will be used in analyzing the status-quo of  Vietinbank MTOII’s business activities for foreign currency banknotes. 

II.1).  WHAT IS STRATEGY ?  

Strategies are plans for achieving organizational goals. A strategy is an integrated and coordinated set of commitments and actions designed to exploit core competencies and gain a competitive advantage .

When choosing a strategy, firms make choices among competing alternatives. In this sense, the chosen strategy indicates what the firm intends to do, as well as what it does not intend to do .

Strategies provide focus for decision making and tactics are the methods and actions used to accomplish strategies .

II.2).  STRATEGY AT DIFFERENT LEVELS OF A BUSINESS 

Business-level strategy is an integrated and coordinated set of commitments and actions the firm uses to gain a competitive advantage by exploiting core competencies in specific product markets. Every firm must form and use a business-level strategy. However, every firm may not use all the strategies – corporate-level, acquisition and restructuring, international, and cooperative – A firm competing in a single-product market area in a single geographic location does not need a corporate-level strategy to deal with product diversity or an international strategy to deal with geographic diversity. In contrast, a diversified firm will use one of the corporate-level strategies as well as choose a separate business-level strategy for each product market area in which it competes. Business-level strategy is the core strategy – the strategy that the firm forms to describe how it intends to compete in a product markets .

Because customers are the foundation of successful business-level strategies, therefore, when selecting a business-level strategy the firm determines (1) who will be served, (2) what needs those target customers have that it will satisfy, and (3) how those needs will be satisfied .      

II.3).  STRATEGIC MANAGEMENT  

The strategic management process is the full set of commitments, decisions, and actions required for a firm to achieve strategic competitiveness and earn above-average returns. The firm’s first step in the process is to analyze its external and internal environments to determine its resources, capabilities, and core competencies – the sources of its “strategic inputs.” With this information, the firm develops its vision and mission and formulates its strategy. To implement this trategy, the firm takes actions toward achieving strategic competitiveness and above-average returns. Effective strategic actions that take place in the context of carefully integrated strategy formulation and implementation actions result in desired strategic outcomes. It is a dynamic process, as ever-changing markets and competitive structures are coordinated with a firm’s continuously evolving strategic inputs.” .

Vision is a picture of what the firm wants to be and, in broad terms, what it wants to ultimately achieve. It is the foundation for the firm’s mission .

Mission is the reason for the existence of an organization. A mission specifies the business or businesses in which the firm intends to compete and the customers it intents to serve . 

II.4). EXTERNAL FACTORS TO AFFECT BUSINESS STRATERGY FOR FOREIGN CURENCY BANKNOTES  

II.4.1. DOLLARIZATION 

(  Khái niệm Đôla hoá :  

Đôla hoá là việc một nước sử dụng ngoại tệ thay cho đồng bản tệ để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các chức năng của tiền tệ.  Vì vậy, khi ta nói đến nền kinh tế bị Đôla hoá có nghĩa là người cư trú của nước đó sử dụng ngoại tệ thay cho đồng bản tệ trong việc dự trữ giá trị, thanh toán hay tính toán, định giá hàng hoá .

Đối với nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi như Việt Nam, xuất phát điểm còn thấp, đồng tiền chưa có khả năng chuyển đổi thì tình trạng Đôla hoá trên thị trường tài chính Việt Nam là khó tránh khỏi .

(  Qúa trình Đôla hoá ở Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng bởi mười yếu tố sau :

a)  Nguồn kiều hối tăng nhanh, mỗi năm tăng bình quân  52% (xin xem Phụ biểu 1 đính kèm), riêng TP. HCM trong 4 năm qua tăng bình quân mỗi năm là 47 % .

b)   Số lượng khách du lịch quốc tế ngày càng tăng, năm 2006 có 3.600.000 lượt người, năm 2007 có 4.171.564 lượt người đến Việt Nam.  Riêng TP. HCM trong năm 2006 tiếp nhận 2.350.000 lượt người . 

c)   Việc trả lương bằng ngoại tệ cho người Việt Nam làm ở các tổ chức nước ngoài .

d)   Người nước ngoài đến Việt Nam (người không cư trú) ngày một tăng cao .

e)   Tiền tài trợ của nước ngoài .

f)    Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng trưởng liên tục qua các năm, bình quân mỗi năm tăng 30% .

g)   Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tăng nhanh (xin xem Phụ biểu 2 đính kèm). Năm 2007 kim ngạch xuất khẩu đạt 48 tỷ USD (tăng 8,2 tỷ so 2006) trong đó riêng tại TP. HCM đạt 10,3 tỷ USD (không kể kim ngạch xuất khẩu dầu thô) . 

h)   Xu hướng tăng số tuyệt đối về huy động vốn và cho vay bằng ngọai tệ của các ngân hàng thương mại  trên địa bàn TP. HCM (Xin xem Phụ biểu 3 đính kèm).

k)   Nguồn ngoại tệ lưu thông trên thị trường tự do qua các hoạt động kinh tế ngầm khác, như mua bán bất động sản, vàng bạc, xe cộ và các tài sản có giá trị khác, …. .

l)   Ngoại tệ từ các hoạt động buôn lậu (black market) .

Thực trạng này đã tạo môi trường cho các hoạt động đầu cơ mỗi khi tỷ giá ngoại tệ biến động .

Số liệu thống kê của Ngân hàng nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cho thấy :  

—  Đôla hoá tài sản nợ trong hệ thống ngân hàng giảm qua các năm. Tỷ lệ tiền gửi đôla Mỹ trong tổng tiền gửi tại các ngân hàng thương mại từ 32,5% vào cuối năm 2004 đã giảm còn 20,74% vào cuối năm 2007. Tuy nhiên, xét về số tuyệt đối 101.020 tỷ đồng của tổng vốn huy động bằng ngọai tệ quy ra VNĐ vào cuối năm 2007 thì  đã tăng gấp đôi so với cuối năm 2004 (là 48.857 tỷ đồng) ! 

—  Đôla hoá tài sản có trong hệ thống ngân hàng giảm nhưng tốc độ giảm còn kém so với Đôla hóa tài sản có. Tỷ lệ cho vay bằng ngọai tệ trong tổng dư nợ tín dụng tại các ngân hàng thương mại từ 35,1% vào cuối năm 2004 đã giảm còn 25,60% vào cuối năm 2007. Tuy nhiên, xét về số tuyệt đối 104.010 tỷ đồng của tổng dư nợ cho vay bằng ngọai tệ quy ra VNĐ vào cuối năm 2007 thì  cũng đã tăng hơn gấp đôi so với cuối năm 2004 (là 47.968 tỷ đồng) ! 

—  Đôla hoá trong xã hội khó có thể tính được bằng tỷ trọng USD trong tổng phương tiện thanh toán vì USD được chuyển ra vào Việt Nam qua các kênh phi chính thức như qua con đường cá nhân của người cư trú và không cư trú (chuyển trực tiếp không qua hệ thống ngân hàng). Tuy nhiên cũng có thể hình dung được phần nào mức độ tăng trưởng của tình trạng Đôla hoá thông qua số lượng ngọai tệ mặt quy ĐôLa Mỹ mà các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM đã thu được và phải xuất ra ngân hàng nước ngoài tăng lên tục từ 775.989.069 USD trong năm 2003 đã lên đến 1.533.948.150 USD trong năm 2007 và chỉ  mới 6 tháng đầu năm 2008 con số này đã đạt 1.084.580.000 USD ! 

II.4.2.   VIETNAMESE GOVERNMENT DECREE No. 160/2006/ND-CP 

It is issued on December 28th, 2006 and apply to organizations and individuals being residents and non-residents engaged in foreign exchange activities in Vietnam as well as organizations and individuals being residents related to the management, inspection, and handling of violations . 

(  Regarding the liberalization of current transactions, Decree stipulates that in Vietnamese territory all payment and money transfer transactions for current transactions of residents and non-residents are freely made in accordance with Decree and relevant legal provisions on the following principles:

- Residents and non-residents may purchase, transfer or carry foreign currencies abroad in service of their demands for payment and money transfer for current transactions; 

- Residents and non-residents shall present documents according to regulations of credit institutions upon purchase, transfer or carrying of foreign currencies abroad and take responsibility before law for the truthfulness of those documents, but they are not required to present documents certifying the fulfillment of their tax obligations towards the Vietnamese State .

(  Regarding individuals and organizations’ rights to use foreign currency(ies) cash, Decree stipulates that :

—  Người cư trú,  người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài phục vụ cho các mục đích hợp pháp và thanh toán cho các đối tượng được thu ngoại tệ theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối;

—  Người cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức dụng được phép,  được rút tiền gốc, lãi bằng ngoại tệ tiền mặt theo quy định của pháp luật về gửi tiết kiệm ngoại tệ .   

—  Người cư trú, người không cư trú là tổ chức được mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ tiền mặt sau :

+ Thu ngoại tệ tiền mặt từ nước ngoài vào theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

+ Chi rút ngoại tệ tiền mặt (hoặc chuyển đổi ra các loại ngoại tệ khác bằng tiền mặt) cho cá nhân làm việc cho tổ chức đó khi được cử ra nước ngoài công tác;

+ Chi rút ngoại tệ tiền mặt (hoặc chuyển đổi ra các loại ngoại tệ khác bằng tiền mặt)  để trả lương, thưởng, phụ cấp cho người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài;

—  Người cư trú, người không cư trú là cá nhân được mở và sử dụng tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện các giao dịch thu, chi ngoại tệ tiền mặt sau :

+ Thu ngoại tệ tiền mặt từ nước ngoài mang vào theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

+ Chi rút ngoại tệ tiền mặt (hoặc chuyển đổi ra các loại ngoại tệ khác bằng tiền mặt);

II.4.3.   DECISION No. 170/1999/QD-TTg DATED AUGUST 19TH, 1999 ON ENCOURAGING VIETNAMESE EXPATRIATES TO TRANSFER MONEY HOME . 

Decision No. 170/1999/QD-TTg decides that :  

The Government encourages and creates favourable conditions for Vietnamese expatriates to transfer money home provided their remmittance is compliant with the law of Vietnam and the law of country where they reside and have a demand for remitting money to Vietnam .

Foreigners who transfer money to Vietnam in order to assist their families, relatives, or to donate to charity shall be got similar treatment as the Vietnamese expatriates as stated hereof .

Vietnamese expatriates and foreigners shall be entitled to transfer money to Vietnam under the following forms : (1) Through an authorized Credit Institution;  (2) Via International Postal finance services Providers; (3) Cash brought along by individuals .

The Vietnamese beneficiaries have right :  (1)  To receive the proceeds in foreign currency or in Vietnamese Dong upon request;  (2) In case of receiving in foreign currency, the beneficiary may :  + Sell it to the authorized credit institutions;  + Transfer it into his foreign currency Deposit Account and use it in compliance with the prevailing regulations on foreign exchange management; + Deposit it in his foreign currency Savings Account with the authorized credit institutions; or  + Use it for other purposes as stated by the law of Vietnam;  (3) To enjoy income tax exemption .  

                                                            Chương 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ MẶT TẠI VIETINBANK MTOII

I/.- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ  TẠI VIETINBANK MTOII 

I.1) Thực trạng thừa, thiếu ngoại tệ mặt của các Ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh .

1.1.1) Hệ thống mạng lưới tổ chức ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM  :

Thành phố Hồ chí Minh là một trung tâm kinh tế của cả nước, nơi có nhiều loại hình dịch vụ và hoạt động kinh tế sôi nổi, và là một thị trường rất năng động, nhạy cảm trong quá trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế, tương lai có khả năng trở thành một thị trường tài chính-tiền tệ của khu vực bởi những quy mô hoạt động và tính đa dạng trong lĩnh vực hoạt động tiền tệ-tín dụng-thanh toán-ngân hàng .

Tính đến ngày 31/07/2008, căn cứ vào thành phần sở hữu và phạm vi hoạt động kinh doanh tiền tệ của các tổ chức tín dụng có thể chia hệ thống mạng lưới tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. HCM thành 4 hệ thống ngân hàng thương mại có nhu cầu thu chi ngoại tệ mặt,  như sau :

+ Hệ thống NHTM Quốc doanh :   01 Hội sở chính,  3 Sở Giao Dịch,  86 Chi nhánh, 206 Phòng Giao Dịch, 62 Điểm giao dịch và 20 Quỹ Tiết Kiệm .

+ Hệ thống NHTM Cổ Phần  :  17 Hội Sở Chính, 08 Sở giao Dịch, 607 Chi nhánh và Phòng Giao Dịch trực thuộc .

+ Hệ thống Ngân hàng nước ngoài :   30 chi nhánh ngân hàng nước ngoài  .

+ Hệ thống Ngân hàng Liên Doanh :  05 ngân hàng .

Mạng lưới tổ chức tín dụng như trên đã chi phối thị trường vốn trên địa bàn TP. HCM theo nhiều kênh huy động vốn khác nhau, nhưng từng hệ thống ngân hàng thương mại với nhiều chi nhánh và đơn vị trực thuộc trực tiếp tham gia hoặc gián tiếp tham gia hoạt động kinh doanh đối ngoại đã cung ứng được các sản phẩm dịch vụ đa dạng, tạo nhiều tiện ích cho khách hàng nên đã thu hút được một lượng vốn từ nền kinh tế và nước ngoài khá lớn để đầu tư cho các thành phần kinh tế, cho mọi doanh nghiệp để mở rộng quy mô sản xuất và phát triển nhằm khai thác triệt để nguồn lực của hệ thống ngân hàng mình và nâng cao ưu thế cạnh tranh trong kinh doanh và kinh tế đối ngoại  . 

1.1.2)  Vài nét về Vietinbank và Vietinbank MTOII :

1.1.2.1)  Vietinbank 

Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank) was established in 1988 after being separated from State Bank of Vietnam . 

Being one of the four largest State-owned commercial banks of Vietnam, VietinBank’s total assets account for over 20 percent of the market share of the whole Vietnamese banking system. VietinBank’s capital resources keep on increasing over the years and have been substantially rising since 1996 with the annual average growth of 20 percent, especially up 35 percent a year against that of last year . 

Up to the end of July 2008, Vietinbank’s equity capital is  VND11,310,508 millions eqivalent to  USD 685,609,989 at  exchange rate 16,497 VND/USD .

Having an extensive network through out the country with Vietinbank Head Office, 3 main transaction offices, 142 branches and 575 transaction counters and nearly 1,000 ATMs.

Being diversified with 03 independent accounting subsidiaries: VietinBank Leasing Company, VietinBank Securities Company, Ltd., VietinBank Asset Management Company and 02 non-profit making units: VietinBank Information Technology Center and VietinBank Training Center .

(  Being the founder of the following Financial Credit Institutions : 

+ Saigon Bank for Commerce and Industry

+ Indovina Bank (the first joint-venture bank in Vietnam)

+ Vietnam International Leasing Company – VILC (the first financial leasing company in Vietnam)

+ VietinBank- Asia Insurance Company. 

(  Being the official member of :

+ Vietnam’s Banker Association

+ Asian Banker’s Association

+ Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT)

+ Visa International Services Association

Has signed 8 framework-credit Agreements with foreign countries, including: Belgium, Germany, South Korea, Switzerland and established correspondent relationship with 600 large banks of 50 countries and territories all over the world.

Being the first bank in Vietnam to apply modern technology and e-commerce in its banking operations.

After 15 years of construction and development, VietinBank has overcome many difficulties and challenges, becoming the leader in the market mechanism, making contribution to the active implementation of the State and Government’s Policies. The bank has been continuously striving to go ahead in order to consolidate its position as one of the leading commercial banks in Vietnam, procuring fast development, reaching great achievements in all business areas, developing both internally and externally, deploying state of the art banking technologies, all in all to strengthen its image in the mind of domestic as well as foreign clients.

VietinBank has to realize the following target to the year 2010  :  "Building Vietnam Bank for Industry and Trade (VietinBank) to become a mainstay and modern State-owned commercial bank with high efficient business activities, healthy financial position, high banking technology, diversified products and services and big market share".

1.1.2.2) Vietinbank MTOII  

Being the member of Vietnam Bank for Industry and Trade system, one of the biggest state-owned commercial Banks in Viet Nam .
Located at 79A Ham Nghi Blvd., District 1, Ho Chi Minh City - the economic, financial and credit  - is the  most convenient and ideal bank for you to deal with .
Providing  a variety of banking products and services for individuals and enterprises .
In order to participate actively in fulfilment of above-said target of Vietinbank to 2010, we – Vietinbank MTOII – has had a corporate strategy and outlined our strategic vision  and mission for its business operation from now to the year of 2010  and subsequent years, as follows :

To make Vietinbank MTOII become a multi-function bank, which is strongly reformed its business structure. To combine wholesale and retail banking operations, in which we strongly develop our retail banking with high competitiveness. Firmly maintain our credit market share in line with  investment, credit porfolio restructure for customers and industries with well developing  prospect. 

To expand our  non-credit market share : becoming one of the top commercial banks in developing card service, overseas study remittance, overseas Vietnamese remittance, safe deposit locker rental … with diversified products, outstanding added value, second to none quality of service, making us as a bank with a separate competitiveness, brandname and image.

To become a bank with modern technology science, exploring efficiently new technologies in our business and management; applying and providing our customers with  modern electric banking products/services.

To form a network of banks and customers in order to serve our customers in a most convenient and effective way. 

+ A network includes over 10.000 customers who are dealing with Vietinbank MTOII. 
+ Be able to attract many customers of all economic sectors. 
+ Cooperate with over 70 overseas study assistance centers.
+ Deal with over 40 foreign exchange agents 
+ Cooperate with service suppliers such as post office, electricity, water supply,...… in the field of non-cash payment.
+ Cooperate with Auditing organizations, Assets valuation, Insurance, Transport logistics services companies for providing services to customers.
However,  Vietinbank MTOII has not had a separate business strategy for foreign currency banknotes  . 

1.1.3)  Một số diễn biến hoạt động nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM và Vietinbank MTOII có ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank MTOII :

1.1.3.1)  Diễn biến huy động vốn, cho vay, mua bán ngoại tệ, thu đổi ngoại tệ và chuyển tiền kiều hối của các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh  :

(  Huy động vốn và cho vay 

	Diễn giải
	31/12/2004
	31/12/2005
	31/12/2006
	31/12/2007

	
	Số dư
	Tỷ trọng
	Số dư
	Tỷ trọng
	Số dư
	Tỷ trọng
	Số dư
	Tỷ trọng

	1/. Tổng vốn huy động (tỷ đồng)
	150,337
	100
	188,876
	100
	285,503
	100
	487,028
	100

	+ VNĐ
	98,206
	65.3
	123,575
	65.4
	197,554
	69.20
	365,080
	74.96

	+ Ngọai tệ quy VNĐ
	48,857
	32.5
	59,915
	31.7
	75,458
	26.43
	101,020
	20.74

	+ Vàng quy VNĐ
	3,274
	2.2
	5,386
	2.9
	12,491
	4.37
	20,928
	4.30

	2/. Tổng dư nợ 

tín dụng (tỷ đồng)
	123,624
	100
	175,759
	100
	229,747
	100
	406,353
	100

	+ VNĐ
	86,834
	63.6
	120,281
	62.8
	159,254
	69.32
	292,001
	71.86

	+ Ngọai tệ quy VNĐ
	47,968
	35.1
	62,388
	35.5
	68,204
	29.69
	104,010
	25.60

	+ Vàng quy VNĐ
	1,822
	1.3
	3,090
	1.76
	2,289
	0.99
	10,342
	2.54


(  Diễn biến mua bán ngoại tệ, chuyển tiền kiều hối và thu đổi ngoại tệ :

	Năm
	2004
	2005
	2006
	2007

	1/. Doanh số Mua ngọai tệ quy thành

Đôla Mỹ (triệu USD)
	13.924
	20.407
	21.410
	40.288

	2/. Doanh số Bán ngọai tệ quy thành Đôla Mỹ (triệu USD)
	13.048
	19.628
	21.449
	39.075

	3/.  Doanh số chuyển tiền kiều hối quy thành Đôla Mỹ (triệu USD)
	1.891
	2.200
	2.600
	3.600

	4/.  Doanh số (mua) thu đổi ngoại tệ mặt quy thành Đôla Mỹ (triệu USD)
	1.537
	2.108
	1.544
	1.693

	+  Các bàn thu đổi trực tiếp
	1.015
	1.497
	1.087
	1.112

	+  Các Đại lý thu đổi của các TCTD
	522
	611
	457
	581

	5/. Tỷ lệ mua ngoại tệ mặt trên tổng giá trị ngoại tệ mua được quy USD
	10.04%
	7.34%
	7.21%
	2.76%


1.1.3.2)  Diễn biến huy động vốn, cho vay, mua bán ngoại tệ, thu đổi ngoại tệ, chuyển tiền kiều hối và thu, chi ngoại tệ mặt tại  Vietinbank MTOII :

(  Huy động vốn và cho vay 

	Diễn giải
	31/12/2004
	31/12/2005
	31/12/2006
	31/12/2007

	
	Số dư
	Tỷ trọng
	Số dư
	Tỷ trọng
	Số dư
	Tỷ trọng
	Số dư
	Tỷ trọng

	1/. Tổng vốn huy động (tỷ đồng)
	5.786
	100
	7.386
	100
	8.317
	100
	10.658
	100

	+ VNĐ
	4.828
	83,45
	6.326
	85,65
	6.382
	76,73
	8.701
	81,64

	+ Ngọai tệ quy VNĐ
	957
	16,55
	1.060
	14,35
	1.935
	23,27
	1.957
	18,36

	2/. Tổng dư nợ tín dụng & đầu tư 

(tỷ đồng)
	4.816
	100
	5.298
	100
	6.360
	100
	7.323
	100

	+ VNĐ
	3.633
	75,44
	4.223
	79,71
	4.781
	75,17
	5.027
	68,65

	+ Ngọai tệ quy VNĐ
	1.183
	24,56
	1.075
	20,29
	1.579
	24,83
	2.296
	31,35


(  Diễn biến mua bán ngoại tệ, chuyển tiền kiều hối và thu đổi ngoại tệ :

	Năm
	2004
	2005
	2006
	2007

	1/. Doanh số Mua ngọai tệ quy thành

Đôla Mỹ (triệu USD)
	529,32
	569,45
	561,64
	786,22

	2/. Doanh số Bán ngọai tệ quy thành Đôla Mỹ (triệu USD)
	529,15
	569,97
	561,82
	786,88

	3/.  Doanh số chuyển tiền kiều hối quy thành Đôla Mỹ (triệu USD)
	67,79
	126,13
	156,95
	215.57

	4/.  Doanh số mua (thu đổi) ngoại tệ mặt quy thành Đôla Mỹ (triệu USD)
	123,3
	95,29
	109,28
	168,00

	5/. Tỷ lệ mua ngoại tệ mặt trên tổng giá trị ngoại tệ mua được quy USD
	23.29%
	16.73%
	19.46%
	21.36%


(  Diễn biến thu chi ngoại tệ mặt :

	Năm
	2004
	2005
	2006
	2007

	1/. Thu ngọai tệ mặt quy thành

Đôla Mỹ (triệu USD)
	383,80
	362,71
	437,18
	505,13

	2/. Chi ngọai tệ mặt quy thành Đôla Mỹ (triệu USD)
	382,01
	359,41
	434,04
	511,33


1.1.4)  Chi phí tăng thêm trong quản lý do tình trạng thừa, thiếu ngoại tệ mặt của Vietinbank MTOII và các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh  :

Tại Việt Nam nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng chưa có một trung tâm điều hòa ngoại tệ mặt để điều hòa nguồn ngoại tệ mặt cho các ngân hàng thương mại. Do đó, các ngân hàng thương mại phải tự điều hòa ngoại tệ mặt cho mình bằng biện pháp xuất ngoại tệ mặt ra nước ngoài (khi thừa ngoại tệ mặt) và nhập ngoại tệ mặt  từ nước ngoài (khi thiếu ngoại tệ mặt). Kết quả là chi phí cho việc quản lý ngoại tệ mặt tăng cao vì  phải trả thêm chi phí mua bán ngoại tệ mặt, vận chuyển và bảo hiểm cho ngoại tệ xuất nhập khẩu . 

Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà Nước TP. HCM thì  số lượng ngoại tệ tiền mặt xuất nhập khẩu qua các ngân hàng thương mại từ năm 2003 đến 2008 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, như sau :

                                                                                                     Đơn vị tính :   quy ra  Đôla Mỹ

	Thực hiện năm

(Trong đó tại ……)
	Giá trị ngoại tệ mặt  Nhập  khẩu
	Giá trị ngoại tệ mặt  Xuất  khẩu
	Giá trị ngoại tệ mặt Xuất  >  Nhập

	2003
	418.500.000
	775.989.069
	357.489.069

	(Vietibank MTOII)
	
	(16.000.000)
	(16.000.000)

	2004
	278.230.000
	1.137.600.000
	859.370.000

	(Vietibank MTOII)
	
	(170.000.000)
	(170.000.000)

	2005
	218.923.360
	1.601.820.348
	1.382.896.988

	(Vietibank MTOII)
	
	(206.500.000)
	(206.500.000)

	2006
	448.000.000
	1.704.000.000
	1.256.000.000

	(Vietibank MTOII)
	
	(255.500.000)
	(255.500.000)

	2007
	723.637.750
	1.533.948.150
	810.310.400

	(Vietibank MTOII)
	(3.000.000)
	(286.400.000)
	(289.400.000)

	6 tháng đầu 2008
	613.350.000
	1.084.580.000
	471.230.000


Ước tính tổng chi phí bình quân phát sinh cho việc xuất ngoại tệ mặt (bán ngoại tệ mặt  cho ngân hàng nước ngoài) quy tương đương 1 triệu USD là 1.760 USD và tổng chi phí bình quân phát sinh cho việc nhập ngoại tệ mặt (mua  ngoại tệ mặt của ngân hàng nước ngoài) quy tương đương 1 triệu USD là 983 USD thì  từ năm 2003 đến  tháng 6/ 2008 các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM đã phải chi ra trên 16 triệu USD  cho việc xuất nhập ngoại tệ mặt  .

                                                                                                   Đơn vị tính :   quy ra  Đôla Mỹ

	Thực hiện năm
	Chi phí cho việc 

Nhập  ngoại tệ mặt
	Chi phí cho việc 

Xuất  ngoại tệ mặt
	Tổng chi phí Xuất Nhập ngoại tệ mặt

	2003
	411.385,50
	1.365.740,76
	1.777.126,26

	2004
	273.500,09
	2.002.176,00
	2.275.676,09

	2005
	215.103,36
	2.819.203,81
	3.034.307,17

	2006
	440.384,00
	2.999.040,00
	3.439.424,00

	2007
	711.335,91
	2.699.748,74
	3.411.084,65

	6 tháng đầu 2008
	602.923,05
	1.908.860,80
	2.511.783,85

	Tổng cộng
	2.654.631,91
	13.794.770,11
	16.449.402,02


Tuy nhiên,  trên đây chỉ là chi phí phát sinh cho việc xuất nhập ngoại mặt mà thôi nếu tính đủ thì còn phải kể thêm cả số tiền thiệt hại phát sinh trong công tác quản lý sử dụng vốn mà các ngân hàng hàng thương mại bị mất đi do chênh lệch lãi suất huy động không kỳ hạn giữa VNĐ lớn hơn ngoại tệ USD khi mua vào ngoại tệ USD bằng tiền mặt và thanh toán bằng VNĐ.  Mức chênh lệch lãi suất huy động ngắn hạn tính đến ngày 30/06/2008 giữa VNĐ và USD tại Vietinbank MTOII là 4,5%/năm  (lãi suất huy động tiền gửi VNĐ là  6% và huy động tiền gửi USD là 1,5%).

II/.- QUY MÔ GIAO DỊCH THU, CHI NGOẠI TỆ MẶT TẠI VIETINBANK MTOII  

II.1)  Nguồn thu ngoại tệ mặt :

(   Vietinbank MTOII thu ngoại tệ mặt từ hoạt động cung ứng dịch vụ tiền gửi và chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng :

+ Tiền mặt ngoại tệ do các chi nhánh phiá Nam của Vietinbank nộp cho Vietinbank MTOII để đđđược ghi có vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của chi nhánh tại Vietinbank Head Office; 

+ Tiền mặt ngoại tệ do khách hàng gửi tiết kiệm tại Vietinbank MTOII;

+ Tiền mặt ngoại tệ thu được qua các hợp đồng giao dịch ngoại tệ ký với các TCTD : Vietinbank MTOII nhận tiền mặt ngoại tệ của các TCTD, thu phí nộp ngọai tệ mặt và chuyển ngoại tệ vào tài khoản của TCTD tại Vietcombank hoặc các ngân hàng ở nước ngoài; 

+ Tiền mặt ngoại tệ do khách hàng là các tổ chức kinh tế (hoạt động kinh doanh được phép bán hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng tại Vietnam để thu tiền bằng ngoại tệ) nộp vào  tài khoản của đơn vị mở tại Vietinbank MTOII;

+ Tiền mặt ngoại tệ nhận của Vietinbank Head Office để đảm bảo chi trả ngoại tệ mặt cho khách hàng của Vietinbank MTOII hoặc điều hoà ngoại tệ mặt trong hệ thống Vietinbank . 

(   Vietinbank MTOII thu ngoại tệ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ :

+ Tiền mặt ngoại tệ thu vào do mua ngoại tệ mặt của các khách hàng vãng lai (khách hàng cá nhân, du khách,  khách hàng là người không trú, ….. );

+  Tiền mặt ngoại tệ thu vào do mua ngoại tệ mặt của các khách hàng là các tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh được phép bán hàng, cung ứng dịch vụ cho khách hàng tại Vietnam;

+ Tiền mặt ngoại tệ thu vào do mua ngoại tệ mặt của các đại lý thu đổi ngoại tệ của Vietinbank và các Bàn thu đổi ngoại tệ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh;

+ Tiền mặt ngoại tệ thu vào do mua (nhập) ngoại tệ mặt của ngân hàng đại lý nước ngoài, như HSBC, UOB, AMERICAN EXPRESS BANK;

II.2)  Nguồn chi ngoại tệ mặt :

(   Vietinbank MTOII chi ngoại tệ mặt cho khách hàng từ hoạt động cung ứng dịch vụ tiền gửi và chuyển tiền theo yêu cầu của khách hàng :

+ Các chi nhánh phiá Nam của Vietinbank rút tiền mặt ngoại tệ tại Vietinbank MTOII; 

+  Khách hàng rút tiền mặt ngoại tệ từ tài khoản tiết kiệm ngoại tệ tại Vietinbank MTOII;

+ Các TCTD nhận tiền mặt ngoại tệ của Vietinbank MTOII và chuyển trả lại bằng cách ghi có cho Vietinbank MTOII thông qua tài khoản ngoại tệ của Vietinbank Head Office tại nước ngoài toàn bộ giá trị ngoại tệ nhận được cộng phí đổi ngoại tệ chuyển khoản lấy ngoại tệ mặt theo hợp đồng giao dịch ngoại tệ ký với Vietinbank MTOII; 

+ Khách hàng là các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài, người không cư trú (các sứ quán, lãnh sự, ….)  có tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Vietinbank MTOII rút tiền mặt ngoại tệ theo chế độ quy định;

+ Các công ty kiều hối rút tiền mặt ngoại tệ tại Vietinbank MTOII để chi trả cho khách hàng theo hợp đồng đại lý chi trả kiều hối đã ký kết với Vietinbank MTOII;

+ Khách hàng cá nhân nhận tiền kiều hối bằng ngoại tệ tiền mặt;

+ Tiền mặt ngoại tệ chuyển cho Vietinbank Head Office để điều hòa ngoại tệ mặt trong hệ thống Vietinbank . 

(   Vietinbank MTOII chi ngoại tệ tiền mặt cho hoạt động kinh doanh ngoại tệ :

+ Tiền mặt ngoại tệ chi ra do bán và/hoặc thoái hối ngoại tệ mặt cho các khách hàng vãng lai (khách hàng cá nhân, du khách,  khách hàng là người không trú, ….. );

+  Tiền mặt ngoại tệ chi ra do bán ngoại tệ mặt cho các TCTD theo hợp đồng mua bán ngoại tệ TCTD ký với Vietinbank MTOII;

+ Tiền mặt ngoại tệ chi ra do bán (xuất) ngoại tệ mặt cho ngân hàng đại lý nước ngoài, như HSBC, UOB, AMERICAN EXPRESS BANK;

II.3)  Mức phí giao dịch ngoại tệ mặt :

· Khách hàng trả cho Vietinbank MTOII khi nộp rút tiền mặt ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Vietinbank :

	Ngân hàng/khách hàng
	Vietinbank MTOII thu % tối đa trên số tiền mặt ngoại tệ khách hàng

	
	Nộp vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ
	Rút ra từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ

	
	Đôla Mỹ
	Ngoại tệ khác
	Đôla Mỹ
	Ngoại tệ khác

	Tổ chức Tín dụng
	0,14%
	0,65%
	0,1%
	0,15%

	Tổ chức kinh tế
	0,5%
	0,7%
	0,15%
	0,2%

	Công ty kiều hối
	///////////////
	///////////////////
	0,1%
	0,08%

	Kiều hối cá nhân
	///////////////
	//////////////////
	0,15%
	0,2%

	Khách hàng cá nhân
	0,5%
	0,7%
	0,15%
	0,2%

	Gửi tiền Tiết kiệm  
	Miễn phí
	Miễn phí
	Miễn phí
	Miễn phí

	Vietinbank system
	Miễn phí
	Miễn phí
	Miễn phí
	Miễn phí


(  Vietinbank MTOII trả cho khách hàng là ngân hàng nước ngoài khi bán (hoặc mua) ngoại tệ mặt với các ngân hàng này và được trả lại (hoặc trả lại) bằng ngoại tệ chuyển khoản cùng loại. Đối với Đại lý thu đổi, Vietinbank MTOII mua ngoại tệ mặt trả bằng Viet nam Đồng và trả thêm phí hoa hồng thu đổi . 

	Ngân hàng / Khách hàng
	Vietinbank MTOII phải trả % tối đa trên số tiền mặt ngoại tệ đã

	
	MUA
	BÁN

	
	Đôla Mỹ
	Ngoại tệ khác
	Đôla Mỹ
	Ngoại tệ khác

	Ngân hàng HSBC & UOB
	0,06%
	0,12%
	0,08%
	0,22%

	Đại lý thu đổi
	0,1%
	0,1%
	//////////////
	//////////////////


III/.- MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ MẶT TẠI VIETINBANK MTOII

III.1)  OPERATIONAL ORGANIZATION OF FOREIGN CURRECY BANKNOTES SERVICES .

Họat động kinh doanh ngọai tệ mặt có liên quan đến các dịch vụ ngân hàng, như : dịch vụ ngân quỹ, dịch vụ tiền gửi, dịch vụ chi trả/ thanh tóan séc du lịch, dịch vụ thẻ Tín dụng quốc tế, dịch vụ chi trả kiều hối, dịch vụ thu đổi ngọai tệ, họat động mua bán ngọai tệ, ….. 

Tại Vietinbank MTOII nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ mặt được thực hiện tại các Phòng chức năng,  sau :

1).  Phòng Kinh Doanh Ngoại Tệ (Forex Service Dept.)

2)  Phòng Kế Toán Giao Dịch (Customer’s accounts Dept.)

3)  Phòng Dịch vụ Thẻ (Card service Dept.)

4)  Phòng Tiền Tệ-Kho Quỹ (Cash services Dept.)

5)  Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp (Planing Dept.)

III.2)  TRANSACTION FLOW CHART  (Please see Attached appendix No. 4 to 8)

1)  Foreign Currency bank-notes Exchange (Thu đổi ngoại tệ mặt)

2)  Credit Card (C.C.)/ Travelers Cheques (T.C.) Payment  (Thanh toán Séc du lịch/ Thẻ TDQT) 

3)  Overseas Vietnamese Remittance Payment (Chi trả kiều hối)

4)  Selling Foreign Currency notes to eligible Individuals (Bán ngoại tệ tiền mặt cho các cá nhân được phép theo quy định)

5)  Foreign currency bank-notes dealing with banks in Hochiminh city (Giao dịch ngoại tệ mặt với các ngân hàng thương mại trên địa bàn) :

+ Delivering Foreign currency bank-notes  (Giao ngoại tệ mặt)

+ Receiving Foreign currency bank-notes  (Nhận ngoại tệ mặt) 

IV/.- MẠNG LƯỚI KHÁCH HÀNG – NGÂN HÀNG ĐANG GIAO DỊCH NGOẠI TỆ    MẶT VỚI VIETINBANK MTOII  

IV.1)  Mạng lưới ngân hàng, khách hàng nộp ngoại tệ mặt vào Vietinbank MTOII 

Đơn vị tính :  quy ra Đôla Mỹ

	Phân tích nguồn thu 

(Vietinbank MTOII thu từ) 
	Tổng giá trị ngoại tệ mặt Vietinbank MTOII thu vào trong năm  

	
	2005
	2006
	2007

	Vietinbank system
	184.001.040
	215.170.344
	226.287.138

	Các TCTD trên địa bàn TP.HCM 
	4.620.207
	15.309.435
	4.581.100

	Khách hàng gửi Tiết kiệm
	68.993.373
	81.829.039
	60.859.322

	Tổ chức kinh tế   
	9.814.696
	8.920.805
	32.290.115

	Mua của cá nhân và Đại lý thu đổi
	95.285.304
	109.278.565
	168.004.258

	Mua của UOB, HSBC
	
	
	3.000.000

	Thành phần khác
	
	6.672.788
	10.103.185

	TỔNG  - CỘNG
	362.714.620
	437.180.976
	505.125.118


(  Nhận định về nguồn thu :

1) Số lượng ngọai tệ mặt do các chi nhánh Vietinbank nộp vào Vietinbank MTOII chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng giá trị ngọai tệ mặt thu vào của Vietinbank MTOII, năm 2005 là 51%, năm 2006 là 49% và năm 2007 là 45%.  Nguồn thu này có thể đem lại cho Vietinbank MTOII những thuận lợi và bất lợi, như sau :

+ Thuận lợi :

Vietinbank MTOII có nguồn ngọai tệ mặt đáp ứng kịp thời cho mọi khách hàng kể cả khách hàng gửi tiền tiết kiệm bằng ngọai tệ có nhu cầu rút ngọai tệ mặt tại Vietinbank MTOII, nâng cao tính cạnh tranh và chất lượng dịch vụ cung ứng cho khách hàng. 

Đây là nguồn thu ngoại tệ mặt mà Vietinbank MTOII có thể tận dụng để thu được phí trên số lượng  chi ra, như  : đem giao dịch với các ngân hàng khác; hoặc dùng để chi trả tiền kiều hối bằng ngoại tệ mặt hay cho các khách hàng có nhu cầu rút ngọai tệ mặt từ tài khoản ngoại tệ mở ở Vietinbank MTOII .

+  Bất lợi :

Ngọai tệ mặt thu vào sẽ làm tăng tồn quỹ tiền mặt tại Vietinbank MTOII và nếu không tiêu thụ được kịp thời sẽ gây lãng phí vốn. Tồn quỹ tiền mặt ngọai tệ (vượt mức cần thiết) càng cao thì  hiệu quả kinh doanh ngọai tệ mặt càng thấp . 

Theo quy định của Vietinbank Head Office thì Vietinbank MTOII không được phép từ chối việc tiếp nhận ngọai tệ mặt do các chi nhánh của Vietinbank nộp cho dù tồn quỹ ngọai tệ mặt tại Vietinbank MTOII đã vượt  mức cần thiết .     

2) Số lượng ngọai tệ mặt Vietinbank MTOII mua qua thu đổi trực tiếp và từ Đại lý thu đổi ngọai tệ chiếm 20% trong tổng giá trị ngọai tệ mặt thu vào của Vietinbank MTOII (năm 2004 là 23%, 2005 là 17%, 2006 là 19% và 2007 là 21%) trong khi đó tỷ lệ mua này trên địa bàn TP. HCM chỉ bằng 10% trong năm 2004 và giảm xuống còn 3% trong năm 2007. Nguồn thu này có thể đem lại cho Vietinbank MTOII những thuận lợi và bất lợi, như sau :

+ Thuận lợi :

Đây là nguồn thu ngọai tệ mặt có tính linh họat cao vì Vietinbank MTOII có thể điều tiết được số lượng thu vào thông qua việc Vietinbank MTOII công bố tỷ giá thu đổi ngọai tệ mặt. Nếu muốn thu vào nhiều ngọai tệ mặt thì Vietinbank MTOII yết giá mua vào ngọai tệ mặt cao (hoặc trả hoa hồng phí thu đổi ngọai tệ mặt cao cho các đại lý thu đổi) và ngược lại  nếu không muốn thu vào ngọai tệ mặt thì Vietinbank MTOII yết giá mua vào ngọai tệ mặt thấp hoặc thông báo không mua ngọai tệ mặt .   

+  Bất lợi :

Ngọai tệ mặt thu vào chủ yếu chỉ nhằm giải quyết nhu cầu thiếu hụt ngọai tệ mặt tức thời với số lượng ít hoặc nhằm cân đối trạng thái ngọai tệ.  Do đó,  nếu thu vào không nhằm mục đích trên sẽ làm cho tồn quỹ ngoại tệ tăng vượt mức cần thiết và tăng chi phí về vốn. Trong liên tiếp bốn năm 2004, 2005, 2006 và 2007 Vietinbank MTOII phải thu vào ngọai tệ mặt với số lượng lớn từ các Bàn đổi tiền và Đại lý thu đổi ngọai tệ còn phản ảnh một sự lệ thuộc của Vietinbank MTOII (trong quản lý, điều hòa tiền mặt ngọai tệ) từ nguồn cung ngọai tệ mặt với chi phí cao này. Hơn nữa hiệu quả kinh tế kém của nguồn thu ngọai tệ mặt từ các Bàn đổi tiền và Đại lý thu đổi ngọai tệ sẽ gia tăng nếu Vietinbank MTOII phải mua vào ngọai tệ mặt với giá cả ngang bằng với tỷ giá bán ra của ngọai tệ đó ở thị trường tự do. Trên thực tế thì tỷ giá này thường cao hơn so với tỷ giá bán ngọai tệ trên thị trường liên ngân hàng và tỷ giá mua bán ngọai tệ do Vietinbank MTOII niêm yết .

3)  Tổng giá trị ngoại tệ mặt thu từ khách hàng gửi tiết kiệm ngoại tệ tương đương với tổng giá trị ngoại tệ mặt chi cho khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ trong ba năm qua.  Tuy nhiên, trong những khoảng thời gian ngắn có sự biến động về lãi suất huy động ngoại tệ hay tỷ giá mua bán ngoại tệ thì  luôn có sự mất cân đối trong thu chi ngọai tệ mặt khiến Vietinbank MTOII phải tăng tồn quỹ ngọai tệ mặt lên làm cho hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ bị giảm đi. Điển hình như trong thời gian từ 15/08/2008 đến hết tháng 10/2008 do lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm USD giảm từ 1,5%/ năm xuống còn 1,25%/ năm trong khi tỷ giá mua vào USD/VND trên thị trường tự do có khuynh hướng tăng từ 16.650 VND/USD (ngày 14/08/2008) lên 16.850 VND/USD vào cuối tháng 10/ 2008 thì  tại Vietinbank MTOII số tiền khách hàng gửi tiết kiệm ngoại tệ Đôla Mỹ từ 4.863.052 USD trong tháng 8/ 2008 giảm còn 3.513.630 USD trong tháng 9/ 2008 và chỉ còn 2.257.666 USD trong tháng 10/2008. Ngược lại, số tiền khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm Đôla Mỹ trong tháng 8/ 2008 chỉ có 4.261.950 USD đã tăng lên 5.287.233 USD trong tháng 9/ 2008 và tăng đến 8.312.057 USD trong tháng 10/ 2008  .     

4)  Mặc dù tỷ lệ % phí  thu trên doanh số nộp tiền mặt ngọai tệ vào tài khỏan của các khách hàng là TCKT (được phép bán hàng/ cung ứng dịch vụ thu bằng ngọai tệ mặt) và cá nhân ở mức khá cao so với tỷ lệ % phí Vietinbank MTOII thu khi giao dịch ngoại tệ mặt với các TCTD nhưng số lượng ngọai tệ mặt Vietinbank MTOII thu được từ khách hàng là TCKT và cá nhân lại không đáng kể.  Nguyên nhân :  + Vietinbank MTOII chỉ có 5 Phòng Giao Dịch/ Điểm giao dịch trực thuộc; + và hầu hết  các TCKT được phép bán hàng/ cung ứng dịch vụ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh thu bằng ngọai tệ mặt, …  chỉ mở tài khỏan tại Vietcombank hoặc các chi nhánh ngân hàng nước ngòai tại TP. Hồ Chí Minh và giao dịch ngọai tệ mặt thông qua các ngân hàng này .
IV.2)  Mạng lưới ngân hàng, khách hàng rút ngoại tệ mặt từ Vietinbank MTOII 

Đơn vị tính :  quy ra Đôla Mỹ

	Phân tích nguồn chi 

(Vietinbank MTOII chi cho)
	Tổng giá trị ngoại tệ mặt Vietinbank MTOII chi ra trong năm  

	
	2005
	2006
	2007

	Các chi nhánh Vietinbank
	18.160.000
	17.541.000
	34.892.000

	Các TCTD trên địa bàn TP.HCM 
	53.950.000
	51.920.000
	83.421.714

	Khách hàng Tiết kiệm rút
	58.700.000
	74.256.148
	64.169.642

	Khách hàng và Công ty kiều hối
	22.100.000
	34.825.486
	42.450.721

	Bán cho UOB, HSBC 
	206.500.000
	255.500.000
	286.400.000

	TỔNG  - CỘNG
	359.410.000
	434.042.634
	511.334.077


(  Nhận định về nguồn chi :

1)  Số lượng ngọai tệ mặt Vietinbank MTOII chi cho các chi nhánh Vietinbank liên tiếp trong ba năm 2005, 2006 và 2007 chỉ chiếm từ 8% đến 15% số lượng ngọai tệ mặt do các chi nhánh Vietinbank nộp cho Vietinbank MTOII.  Do đó,  phần lớn ngoại tệ mặt thu vào từ các chi nhánh Vietinbank được Vietinbank MTOII sử dụng chi trả cho khách hàng tiết kiệm ngoại tệ, khách hàng kiều hối cá nhân và công ty kiều hối tại Vietinbank MTOII.  Thông qua việc chi trả ngọai tệ mặt cho khách hàng kiều hối và công ty kiều hối Vietinbank MTOII không chỉ giải quyết được tồn quỹ tiền mặt ngọai tệ mà còn thu về được phí chi tiền kiều hối nâng cao hiệu quả kinh doanh ngọai tệ mặt .

2)  Trong ba năm 2005, 2006 và 2007 Vietinbank MTOII đã thực hiện giao ngọai tệ mặt cho các TCTD trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với số lượng tuy không nhiều so với số ngọai tệ mặt thu được từ  các chi nhánh của Vietinbank và các Đại lý thu đổi ngọai tệ. Tuy nhiên, số lượng ngoại tệ mặt Vietinbank MTOII giao cho các TCTD này lại bằng cả trăm lần số ngoại tệ mặt Vietinbank MTOII thu từ các TCTD, đặc biệt là trong năm 2007. Do đó, Vietinbank MTOII đã tăng thu được phí từ việc giao ngọai tệ mặt cho các TCTD trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và giảm được chi phí quản lý đối với ngọai tệ mặt tồn quỹ  .

3)  Do có sự mất cân đối lớn trong thu và chi ngọai tệ mặt nên Vietinbank MTOII phải bán đến 50% số ngọai tệ mặt thu được cho hai ngân hàng nước ngòai là HSBC và UOB để :

+ Giảm tồn quỹ ngọai tệ mặt tại Vietinbank MTOII tránh lãng phí vốn trong kinh doanh;

+ Có số dư tiền gửi ngọai tệ trên tài khỏan ở nước ngòai sử dụng được cho mục đích thanh tóan hàng nhập khẩu và/ hoặc bán ngọai tệ cho Vietinbank Head Office để thu lãi bù đắp một phần chi phí huy động ngọai tệ mặt tại Vietnbank MTOII.  

V/.- HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ MẶT   

Mặt được :

+  Thông qua giao dịch ngoại tệ mặt đã thiết lập thêm và mở rộng được các quan hệ tiền gửi, giao dịch thanh toán, đầu tư tín dụng với các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM;

+  Đáp ứng kịp thời ngoại tệ mặt cho nhu cầu chi trả tiền kiều hối của các công ty kiều hối,  rút tiền mặt ngoại tệ của khách hàng kiều hối cá nhân, văng lai. Nhu cầu rút tiền mặt của các đối tượng khách hàng khác, như :  khách du lịch, xuất cảnh, đi học tập ở nước ngoài, ….

+  Mở rộng mạng lưới khách hàng trong nước, ngân hàng nước ngoài giao dịch ngoại tệ với Vietinbank MTOII;

+  Điều hoà nguồn vốn ngoại tệ mặt cho hệ thống Vietinbank ở phía Nam, gia tăng thanh khoản cho Vietinbank MTOII thông qua giao dịch, chuyển đổi và/hoặc mua bán ngoại tệ đáp ứng nhu cầu thanh toán ngoại tệ cho khách hàng;

+  Tăng thu (phí, lãi)  và giảm tồn quỹ ngọai tệ mặt  cho Vietinbank MTOII. Cụ thể :

	Diễn giải
	Kết quả thực hiện  
	% Thực hiện 

	
	Năm 2005
	Năm 2006
	Năm 2007
	Năm 2006

so với 

2005
	Năm 2007

so với 

2006

	1/.- Doanh số Mua Bán Ngọai tệ quy USD
	1.139.420.000 USD
	   1.123.458.866 USD
	1.573.071.017 USD
	138%
	140%

	     1.1) Mua ngọai tệ 
	569.450.000 USD
	      561.638.184 USD
	786.176.724 USD
	138%
	140%

	(Trong đó mua ngoại tệ mặt)
	(95.285.304 USD)
	(109.278.565 USD)
	(168.004.258 USD)
	(115%)
	(153%)

	     1.2) Bán ngọai tệ
	 569.970.000 USD
	561.820.682 USD
	786.894.293 USD
	138%
	140%

	(Bán cho KH tại SGD II)

(Bán cho HSC NHCT VN)
	(445.480.000 USD)

(124.490.000 USD)
	(333.150.682 USD)

(228.670.000 USD)
	(492.010.000 USD)

(294.884.293 USD)
	(110%)

(184%)
	(148%)

(129%)

	2/.- Thu nhập thuần Mua bán Ngoại tệ
	2.783.674.959 đồng
	5.709.839.459 đồng
	7.105.505.937 đồng
	255%
	124%

	2.1) Tổng các khỏan thu
	6.950.013.734 đồng
	7.388.296.494 đồng
	
  9.446.367.835 đồng
	136%
	128%

	+Thu giao dịch ngoại tệ mặt 
	597.582.626 đồng
	631.092.927 đồng
	    578.637.053 đồng
	97%
	92%

	+Thu bán ngọai tệ cho HSC
	928.177.100 đồng
	1.479.912.500 đồng
	
  1.834.449.700 đồng
	198%
	124%

	+ Chênh lệch tỷ giá dương
	394.013.760 đồng
	
	33.117.313 đồng
	
	

	+Thu từ Mua-Bán Ngoại Tệ

	5.030.240.248 đồng
	5.277.291.067 đồng
	7.111.707.382 đồng
	141%
	135%

	2.2) Tổng các khỏan chi
	4.166.339.275 đồng
	1.678.457.035 đồng
	2.340.861.898 đồng
	56%
	139%

	+Chênh lệch mua bán lỗ 
	1.994.092.662 đồng
	28.850..205 đồng
	
	1%
	

	+Chi chênh lệch tỷ giá âm
	818.679.727 đồng
	15.517.713 đồng
	

  
	2%
	

	+Chi hoa hồng Đại lý thu đổi

(Chi mua ngoại tệ mặt)
	1.353.566.886 đồng
	1.634.089.117 đồng
	
 2.340.861.898 đồng
	173%
	143%

	3/.- Phí hoa hồng đại lý trả cho 1 USD mua vào 
	14 đồng
	15 đồng
	14 đồng
	
	

	4/.- Thu nhập thuần tính trên 1 USD bán ra 
	5 đồng
	10 đồng
	9 đồng
	
	

	5/.- Tồn quỹ bình quân   ngoại tệ mặt
	 3.310.000 USD
	    2.960.000USD
	2.900.000 USD
	89%
	98%


Mặt chưa được :

Số liệu phân tích như kể trên về tổng thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ qua 3 năm 2005, 2006 và 2007 cho thấy một tồn tại trong thu đổi ngọai tệ mặt là Vietinbank MTOII có thu nhập thuần bình quân trên 1 USD bán được trong ba năm 2005, 2006 và 2007 lần lượt là 5 đồng/ USD, 10 đồng/ USD và 9 đồng/ USD trong khi đó Vietinbank MTOII lại phải trả hoa hồng phí cho các Đại lý thu đổi bình quân trên 1 USD mặt mua vào trong ba năm 2005, 2006 và 2007 lần lượt là 14 đồng/ USD, 15 đồng/ USD và 14 đồng/ USD  .

VI/.-  
QUY ĐỊNH VỀ TỒN QUỸ NGOẠI TỆ MẶT VÀ GIỚI HẠN MUA BÁN NGOẠI TỆ CÓ LIÊN QUAN PHẢI CHẤP HÀNH TẠI VIETINBANK MTOII :   

VI.1).  VỀ TỒN QUỸ NGOẠI TỆ MẶT   .

Theo quy định của Vietinbank Head Office thì Vietinbank MTOII được phép tồn quỹ ngoại tệ mặt quy Đôla Mỹ tối đa là 5.000.000  USD. Trong đó,  có 2.500.000 USD là ngoại tệ tồn quỹ để phục vụ cho chức năng đầu mối ngoại tệ mặt  của Vietinbank MTOII đối với các chi nhánh Vietinbank ở phiá Nam và 2.500.000 USD ngoại tệ tiền mặt còn lại sử dụng phục vụ cho chức năng kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank MTOII .  

VI.2).  VỀ TRẠNG THÁI NGOẠI TỆ .

a) Maintaining the foreign exchange status : 

Credit institutions licensed to conduct foreign exchange transactions shall have to maintain the foreign exchange status as provided for by the State Bank. When customers have appropriate demand for foreign currency (ies), the licensed banks permitted to carry out foreign exchange transactions shall have to fully and promptly satisfy theire demand within the limit of their existing foreign currency sources .

Daily, the State Bank announces the average exchange rate on the interbank foreign currency market between dong and US dollar on mass media, and,  the credit institutions shall have to report to the State Bank on the foreign exchange atatus as provided for by the State Bank Governor .   

b)  Quy định về trạng thái ngoại tệ :

Theo quy định hiện hành của Vietinbank Head Office thì  Vietinbank MTOII được phép duy trì trạng thái ngoại tệ dương (+) hoặc âm (-) cuối ngày, như sau :

(  Đối với Đôla Mỹ :    2.500.000 USD  (1 +/- 10%);

(  Đối với tổng tất cả các loại ngoại tệ khác :  tương đương  500.000 USD (1 +/-10%)

c)  Cách tính trạng thái ngoại tệ :

	Trạng thái Ngoại tệ

cuối ngày
	=
	Số dư tài khoản

Mua bán ngoại tệ kinh doanh
	Số dư các tài 

+ khoản cam kết mua ngoại tệ
	Số dư các tài    

­ khoản cam kết bán ngoại tệ


d)  Giới hạn mua vào ngoại tệ mặt Đôla Mỹ để đảm bảo tồn quỹ ngoại tệ mặt ở mức tối đa theo quy định :

Căn cứ vào các định mức tồn quỹ ngoại tệ và trạng thái ngoại tệ như kể trên có thể thấy Vietinbank MTOII có thể mua vào ở mức tối đa về ngoại tệ mặt  Đôla Mỹ để tồn quỹ nhằm phục vụ cho chức năng kinh doanh tại đơn vị là 2.500.000 USD . 

VI.2).  VỀ ẤN ĐỊNH TỶ GIÁ MUA, TỶ GIÁ BÁN GIAO NGAY CỦA ĐỒNG VIỆT NAM VỚI CÁC NGOẠI TỆ .

Theo quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, thì  Tổng giám Đốc (Giám Đốc)  các Tổ  chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối phải ấn định tỷ giá bán giao ngay (Spot) của Đồng Việt Nam với các ngoại tệ theo nguyên tắc sau :   

a)  Đối với Đôla Mỹ :  Không được vượt quá biên độ +/- 2% (hai phần trăm) so với tỷ giá bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng (tỷ giá TTLNH) áp dụng cho ngày giao dịch do Ngân hàng Nhà nước thông báo .

b)  Đối  với các loại ngoại tệ khác :  Do Tổng giám Đốc (Giám Đốc)  các Tổ  chức tín dụng ấn định .

c)  Chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán :  Do Tổng giám Đốc (Giám Đốc)  các Tổ  chức tín dụng ấn định .

Theo quy định trên thì  Vietinbank MTOII phải thu đổi, mua bán ngoại tệ Đôla Mỹ theo tỷ giá USD/VND được phép niêm yết tối đa bằng tỷ giá TTLNH do Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố cộng  biên độ 2%, không được mua cao hơn và cũng không được bán cao hơn tỷ giá tối đa được phép tính như trên.  Do đó, nếu tỷ giá được phép niêm yết  thấp hơn tỷ giá trên thị trường tự do thì Vietinbank MTOII khó có thể thu hút được nguồn tiền mặt Đôla Mỹ trôi nổi trên thị trường vào ngân hàng. Hệ quả là khi tỷ giá niêm yết của ngân hàng thấp hơn so với thị trường tự do thì người dân nếu có ngoại tệ Đôla Mỹ sẽ bán bên ngoài để hưởng giá cao, còn khi cần ngoại tệ Đôla Mỹ lại vào mua ở ngân hàng để hưởng tỷ giá thấp.  Đây là một trở ngại lớn cho việc xây dựng chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt dựa vào nguồn cung ngoại tệ mặt  từ  thị trường tự do . 

VII/.- ĐÁNH GIÁ VỊ TRÍ CẠNH TRANH CỦA VIETINBANK MTOII   .

Hoạt động kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank MTOII đã thực hiện được các mục tiêu :

+ Duy trì tồn quỹ ngoại tệ mặt trong định mức Vietinbank Head Office cho phép và đáp ứng đầy đủ nhu cầu thu chi ngoại tệ mặt cho các khách hàng của Vietinbank MTOII;

+ Giải quyết nguồn thu đổi ngoại tệ của các đại lý thu đổi của Vietinbank MTOII;

+ Cung ứng ngoại tệ mặt cho các chi nhánh trong hệ thống Vietinbank tại phiá Nam; 

+ Gia tăng doanh số giao dịch ngoại tệ mặt với các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn TP. HCM .

Tuy nhiên,  Vietinbank MTOII vẫn đứng ở vị trí cạnh tranh trong giao dịch ngoại tệ mặt sau ngân hàng dẫn đầu trên địa bàn là VCB HCM (về sự thuận tiện trong thanh toán ngoại tệ mặt và quy mô số lượng ngân hàng có giao dịch ngoại tệ mặt).  Khả năng phát triển hoạt động kinh doanh ngoại tệ mặt  đang dần bị vượt qua bởi các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn là ngân hàng  Á Châu, Eximbank, Đông Á, Sacombank do các ngân hàng này có mạng lưới chi nhánh, Phòng Giao Dịch, Điểm Giao Dịch và khách hàng rộng khắp trên địa bàn để thu đổi được nhiều ngoại tệ mặt với chi phí thu đổi thấp và tỷ giá mua bán ngoại tệ cạnh tranh hơn Vietinbank MTOII . 

Tính đến ngày 31/07/2008 mới có 15 ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM giao dịch ngoại tệ mặt với Vietinbank MTOII và tổng giá trị ngoại tệ mặt giao dịch không đáng kể so với số ngoại tệ mặt Vietinbank MTOII thu được phải xuất ra nước ngoài .

Ngoài ra,  hoạt động xuất khẩu ngoại tệ mặt của Vietinbank MTOII chủ yếu nhằm đảm bảo định mức tồn quỹ ngoại tệ để giảm chi phí quản lý vốn chứ chưa phải là một  dịch vụ kinh doanh tiền tệ của một trung tâm thu nhận ngoại tệ mặt từ các ngân hàng thương mại nộp vào để xuất ra nước ngoài thu lãi  (= chênh lệch giữa tổng phí thu được từ các ngân hàng thương mại nộp vào trừ đi  tổng chi phí xuất ngoại tệ mặt ra nước ngoài)  nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ và vị trí cạnh tranh trong kinh doanh ngoại tệ mặt cho Vietinbank MTOII .   

Chương 3

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGOẠI TỆ MẶT CỦA VIETINBANK MTOII

I/.- PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH NGOẠI TỆ MẶT TẠI VIETINBANK MTOII

I.1)  Điểm mạnh (Strengths) :

(   Có điều kiện thuận lợi để thực hiện hiện mục tiêu phát triển mạng lưới khách hàng có nhu cầu nộp, rút ngoại tệ mặt :

+  Vietinbank MTOII là một trong những ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM được ngân hàng nhà nước cho phép xuất khẩu và nhập khẩu ngoại tệ mặt;

+  Vietinbank MTOII được Vietinbank Head Office giao làm ngân hàng đầu mối về thu nhận và chi ngoại tệ mặt cho 16 chi nhánh Vietinbank tại TP. HCM và 41 chi nhánh Vietinbank ở các tỉnh phiá Nam. Với vai trò đầu mối này Vietinbank MTOII có sẳn một mạng lưới  thu chi ngoại tệ mặt để thu hút  và tiêu thụ ngoại tệ mặt  .   

+  Vietinbank MTOII mới có giao dịch ngoại tệ mặt với 15 ngân hàng thương mại khác hệ thống trên địa bàn TP. HCM.  Do đó, kế hoạch mở rộng khả năng cung ứng ngoại tệ mặt cho các ngân hàng trên địa bàn TP. HCM rất  khả thi vì còn lại một số lượng rất lớn ngân hàng trên địa bàn TP. HCM chưa có giao dịch ngoại tệ mặt với Vietinbank MTOII .

+  Hai ngân hàng nước ngoài HSBC và UOB chuyên mua bán ngoại tệ mặt với các ngân hàng thương mại tại Việt Nam đều là Ngân hàng đại lý của Vietinbank MTOII và có ký kết Hợp đồng mua bán ngoại tệ mặt với Vietinbank MTOII .

+  Vietinbank MTOII có trụ sở  ngay tại Quận trung tâm của TP. HCM, là căn cứ thuận lợi cho Vietinbank MTOII phát triển dịch vụ ngân hàng liên quan đến thu chi ngoại tệ mặt.  Vì lẽ TP. HCM là thành phố đứng đầu cả nước về tiếp nhận nguồn tiền kiều hối từ nước ngoài chuyển về,  tiếp nhận khách du lịch người nước ngoài,  số lượng  người Việt nam đi du học, đi du lịch/ chữa bệnh và nguồn chuyển tiền, rút tiền của một số lượng lớn người nước ngoài làm việc cho các tổ chức ngoại giao, kinh tế, thương mại tại Việt Nam, ….       

(   Có quyết tâm trở thành một trong những trung tâm xuất nhập ngoại tệ mặt đáp ứng nhu cầu ngoại tệ mặt  trên địa bàn TP. HCM và cho hệ thống Vietinbank :

+ Ban Lãnh Đạo Vietinbank MTOII đã xây dựng phương án để Vietinbank MTOII trở thành một trung tâm giao dịch ngoại tệ mặt trên địa bàn TP. HCM;

+ Vietinbank MTOII có lực lượng cán bộ, nhân viên được huấn luyện đầy đủ, kịp thời về các loại ngoại tệ,  có trình độ, kinh nghiệm về quản lý kinh doanh ngoại tệ mặt . 

+ Vietinbank MTOII hiện chiếm 15% thị phần xuất  khẩu ngoại tệ mặt  của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM .  

1.2)  Điểm yếu (Weaknesses) :

So sánh với Vietcombank HCM thì  việc Vietinbank MTOII xử lý thanh toán cho các giao dịch về tiền mặt ngoại tệ giữa Vietinbank MTOII với các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM còn chậm. Nguyên nhân của sự chậm này là do hầu hết các ngân hàng thương mại trên địa bàn có nhu cầu thu chi ngoại tệ mặt đều mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Vietcombank HCM trong khi đó chỉ có một số rất ít có tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Vietinbank MTOII.  Điều này khiến cho việc xử lý/ chuyển tiền thanh toán cho các giao dịch ngoại tệ mặt giữa các ngân hàng thương mại (không có mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Vietinbank MTOII)  với Vietinbank MTOII không nhanh và kém thuận lợi hơn khi các ngân hàng thương mại này giao dịch ngoại tệ mặt với Vietcombank HCM .

Gần 50% nguồn tiền mặt ngoại tệ thu được của Vietinbank MTOII là từ các Đại lý thu đổi ngoại tệ với chi phí huy động cao (do phải trả hoa hồng phí cho đại lý thu đổi) khiến cho Vietinbank MTOII khó thực hiện được biện pháp cạnh tranh về phí trong giao dịch ngoại tệ mặt với các ngân hàng thương mại có mạng lưới chi nhánh, Phòng giao dịch, điểm giao dịch rộng khắp trên địa bàn TP. HCM, như :  ACB, DONGA, EXIMBANK, SACOMBANK và VCB HCM,   

I.3)  Cơ hội (Opportunities) :

(  Nhu cầu tiêu thụ ngoại tệ mặt trên địa bàn TP. HCM cũng như trong khu vực phía Nam còn rất lớn :

+  Khách hàng kiều hối thường có nhu cầu được nhận tiền bằng ngoại tệ. Năm 2007 lượng tiền kiều hối chuyển về Việt Nam quy Đôla Mỹ qua hệ thống các ngân hàng thương mại là 5,6 tỷ USD, trong đó tại TP. HCM là 3,6 tỷ USD. Dự kiến kiều hối chuyển về TP. HCM qua hệ thống ngân hàng thương mại năm 2008 sẽ là 4 tỷ USD .  

+  Dân chúng có thói quen tiết kiệm, tích luỹ bằng ngoại tệ hơn  VNĐ .

Mặc dù Nhà NướcViệt Nam có quy định trên lãnh thổ ViệtNam chỉ được phép sử dụng và lưu hành VNĐ nhưng trong thực tế một số hoạt động mua bán ngoài thị trường tự do người mua và người bán vẫn muốn thanh toán cho nhau bằng ngoại tệ .

Chính sách khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài chuyển tiền về nước và cho phép dân chúng được sở hữu và cất giữ ngoại tệ dẫn đến thực trạng trên thị trường tự do có lưu hành ngoại tệ mặt song song với bản tệ mặc dù việc lưu hành này là không được pháp luật cho phép .

(  Thông qua hoạt động Xuất – Nhập ngoại tệ mặt  để sử dụng ngoại tệ mặt như một phương tiện kinh doanh nhằm phát triển dịch vụ ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh chung của Vietinbank MTOII .

(  Việt Nam là quốc gia mới phát triển nên Nhập siêu là xu thế tất yếu hiện nay. Kim Ngạch Thanh toán Xuất Nhập khẩu tại Vietinbank MTOII không ngừng tăng trưởng qua các năm và kim ngạch thanh toán nhập khẩu luôn cao hơn kim ngạch thanh toán xuất khẩu là điều kiện thuận lợi cho việc Vietinbank MTOII mua vào ngoại tệ mặt để bù đắp cho nguồn vốn ngọai tệ thanh toán nhập khẩu bị thiếu hụt kể trên .   

(  Thu hút  được nhiều khách hàng nhập khẩu thanh toán,  giao dịch với Vietinbank MTOII bằng cách bán kịp thời và đầy đủ ngoại tệ với tỷ giá cạnh tranh cho khách hàng . 

I.4)  Nguy cơ  (Threats) :

(  Nhiều ngân hàng thương mại (ACB, Sacombank, Eximbank, Đông Á) trong quá khứ phải giao dịch ngoại tệ mặt với Vietinbank MTOII để cân đối  được ngoại tệ mặt đáp ứng nhu cầu cho khách hàng thì nay đã trở thành đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ mặt với Vietinbank MTOII. Nguyên nhân là do các ngân hàng này đã :

—  Tăng được vốn, mở rộng được mạng lưới chi nhánh trên địa bàn TP. HCM và các tỉnh để thu hút và tiêu thu được khối lượng lớn ngoại tệ mặt;

—  Do thành lập/ liên kết được với các Công ty kiều hối hoạt động hiệu quả chiếm lĩnh được thị phần đứng đầu trên địa bàn TP. HCM về tiếp nhận tiền kiều hối nên có điều kiện thuận lợi hơn Vietinbank MTOII trong việc tiêu thụ hiệu quả nguồn ngoại tệ mặt  thu vào ngân hàng và hạn chế được việc phải xuất ngọai tệ mặt dư thừa ra nước ngòai .

(  Trên địa bàn TP. HCM ngòai bốn ngân hàng thương mại Vietinbank MTOII, Vietcombank HCM, Agribank, BIDV ngày càng có nhiều ngân hàng thương mại tham gia hoạt động kinh doanh đối ngoại có đủ điều kiện để được Ngân hàng Nhà Nước cấp phép cho được trực tiếp xuất – Nhập ngoại tệ mặt  như  :   Eximbank, ACB, Dongabank, VP Bank, Sacombank, SCB, ….. 

II/.- ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NGOẠI TỆ MẶT CỦA VIETINBANK MTOII ĐẾN NĂM 2010  .

II.1)  Nâng cao hiệu quả mạng lưới khách hàng, ngân hàng thu chi ngoại tệ mặt  :

Vietinbank MTOII chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh ngoại tệ mặt  thực hiện mục tiêu đến năm 2010 tăng thu nhập thuần trong kinh doanh ngoại tệ bình quân mỗi năm là 30%. Cụ thể,  như sau :

(  Năm 2008 - 2009 :

—  Cũng cố màng lưới khách hàng thường xuyên có quan hệ nộp và/hoặc rút ngoại tệ mặt với Vietinbank MTOII, chú ý tăng cường kiểm soát để nâng cao chất lượng mạng lưới các Đại lý thu đổi ngoại tệ đảm bảo đại lý thu đổi (mua ngoại tệ) theo tỷ giá Vietinbank MTOII thông báo và bán hết ngoại tệ thu đổi được cho Vietinbank MTOII .     

—  Có chính sách về phí dịch vụ ưu đãi dành cho các TCTD, TCKT, Công ty kiều hối, Công ty Du Lịch …. mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ và thanh toán thông qua tài khoản này khi giao dịch ngoại tệ mặt với Vietinbank MTOII . 

—  Tỷ lệ ngọai tệ mặt mua của các đại lý thu đổi chiếm 10% trong tổng giá trị ngọai tệ mua vào .

—  Tồn quỹ ngọai tệ mặt bình quân là 2.800.000 USD .

—  Thu nhập thuần kinh doanh ngoại tệ bình quân mỗi năm tối thiểu đạt  20 tỷ đồng (tương đương 1.250.000 USD) .

(  Năm 2010 :
—  Mở rộng được mạng lưới khách hàng, tăng thêm 05 Phòng Giao Dịch, thu hút thêm được 05 ngân hàng mới, 04 đại lý chi trả kiều hối, 20 nhà hàng/khách sạn/ cửa hàng (được phép bán hàng/ cung ứng dịch vụ thu ngoại tệ) có doanh số chi và/hoặc thu ngoại tệ mặt lớn trên địa bàn TP. HCM, khu du lịch, nơi có đông người nước ngoài cư trú .        

—  Tỷ lệ ngọai tệ mặt mua của các đại lý thu đổi chiếm tỷ lệ 5% trong tổng giá trị ngọai tệ mua vào .

—  Tồn quỹ ngọai tệ mặt bình quân là 2.500.000 USD .

—  Thu nhập thuần kinh doanh ngoại tệ đạt  30  tỷ đồng (tương đương  1.875.000 USD) .

II.2)  Giữ vững vị trí trung tâm giao nhận ngoại tệ mặt của Vietinbank MTOII đối với các chi nhánh Vietinbank ở phiá Nam  :

Xác định đến năm 2010, Vietinbank MTOII, thực hiện :

—  Giao ngoại tệ mặt cho các chi nhánh của Vietinbank quy Đôla Mỹ đạt  :  100 triệu USD

—  Nhận ngoại tệ mặt của các chi nhánh của Vietinbank quy Đôla Mỹ đạt :  300 triệu USD

—  Số lượng các chi nhánh của Vietinbank giao nhận ngoại tệ mặt với Vietinbank MTOII là 65  chi  nhánh  . 

II.3)  Trở thành trung tâm Xuất – Nhập khẩu ngoại tệ mặt đáp ứng nhu cầu ngoại tệ mặt cho các TCTD trên địa bàn TP. HCM :

(  Có kế hoạch tiếp thị các ngân hàng trên địa bàn giao nhận ngoại tệ mặt  với  Vietinbank MTOII, chú trọng đặc biệt đến  :

—  Các ngân hàng có nhu cầu thu chi ngoại tệ mặt lớn trên địa bàn TP. HCM; 

—  Các chi nhánh ngân hàng  nước ngoài hoạt động kinh doanh trên địa bàn TP. HCM có nhu cầu chi trả tiền mặt ngoại tệ cho khách hàng nhưng không có mạng lưới thu hút được ngoại tệ mặt vào ngân hàng;

—  Các ngân hàng trong nước có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn TP. HCM để huy động, thu hút  ngoại tệ mặt từ khách hàng gia tăng nguồn vốn nhưng lại chưa đủ điều kiện hoặc chưa có khả năng để xuất khẩu hoặc tiêu thụ được số lượng ngoại tệ mặt thu được vượt mức tồn quỹ tại các ngân hàng này .

(  Thông qua khả năng và kinh nghiệm trong việc :

—   Tổ chức Xuất Nhập khẩu ngoại tệ mặt với số lượng lớn đảm bảo an toàn, nhanh chóng;

—  Và, ký kết được các Hợp đồng mua bán ngoại tệ mặt với các ngân hàng đại lý nước ngoài mạnh về lĩnh vực này trong khu vực như : AMEX, HSBC, UOB, ….  

Vietinbank MTOII phấn đấu đến năm 2010 thực hiện :

+  Giao ngoại tệ mặt cho các ngân hàng ngòai hệ thống Vietinbank quy Đôla Mỹ đạt :      150 triệu USD

+  Nhận ngoại tệ mặt của các ngân hàng quy Đôla Mỹ đạt  :        50 triệu USD

+  Nhập ngoại tệ mặt từ ngân hàng đại lý nước ngoài về giao cho các ngân hàng  quy Đôla Mỹ đạt  :       50 triệu USD

+  Xuất ngoại tệ mặt (tiền loại nhỏ và tiền xấu khó chi ra cho khách hàng) cho các ngân hàng đại lý nước ngoài quy Đôla Mỹ đạt  :     50  triệu USD .

+  Giao nhận ngoại tệ mặt với 35 ngân hàng thương mại ngòai hệ thống Vietinbank . 

II.4)  Gia tăng giá trị thương hiệu Vietinbank MTOII tạo tiền đề cho Vietinbank MTOII trở thành trung tâm thanh toán ngoại tệ cho một số các ngân hàng :

—  Kết quả tiếp thị được các ngân hàng (chưa đủ điều kiện để được ngân hàng nhà nước cho phép thanh toán quốc tế) trên địa bàn giao nhận ngoại tệ mặt  và mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Vietinbank MTOII là một trong những nguyên nhân thu hút chuyển tiền ngoại tệ và thanh toán quốc tế của các ngân hàng này thông qua Vietinbank MTOII .

—  Khối lượng thanh toán quốc tế qua Vietinbank MTOII gia tăng lại có tác động trở lại trong việc gia tăng thương hiệu của Vietinbank MTOII trong nước và trên trường quốc tế .          

III/.- CÁC GIẢI PHÁP VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGOẠI TỆ .

III.1)  Tập trung sức thu hút chuyển tiền cá nhân, chuyển tiền kiều hối qua Vietinbank MTOII để thay đổi tỷ trọng nguồn chi ngoại tệ mặt theo hướng tăng chi ngoại tệ mặt cho khách hàng thay vì  tăng xuất ngoại tệ ra nước ngoài . 

Đây là giải pháp có ý nghĩa chiến lược trong giai đoạn hiện nay của Vietinbank MTOII để tăng thu phí dịch vụ và giảm chi phí phải xuất ngoại tệ mặt ra nước ngoài, nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ mặt cho Vietinbank MTOII .

Thống kê số liệu phân tích nguồn chi ngoại tệ mặt tại Vietinbank MTOII cho thấy tỷ trọng ngoại tệ bắt buộc phải xuất khẩu ngày một tăng làm tăng chi phí  quản lý và giảm hiệu quả kinh doanh ngoại tệ cần phải được khắc phục ngay :

+  Năm 2007 ngoại tệ mặt xuất khẩu chiếm tỷ trọng  56% trong khi đó ngoại tệ mặt khách hàng gửi tiết tiệm và cá nhân (bao gồm khách hàng kiều hối) rút ra chiếm 21%;

+  Năm 2006 ngoại tệ mặt xuất khẩu chiếm tỷ trọng  59% trong khi đó ngoại tệ mặt khách hàng gửi tiết tiệm và cá nhân (bao gồm khách hàng kiều hối) rút ra chiếm 25%;

Tuy nhiên, số liệu thu thập từ Ngân hàng Nhà Nước chi nhánh TP. Hồ Chi Minh cho thấy, chuyển tiền cá nhân và kiều hối chuyển qua các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố đã tăng liên tục từ 1 tỷ 891 triệu USD trong  năm 2004  lên đến  3 tỷ 600 triệu USD trong năm 2007 được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong các năm tiếp theo và sẽ là nguồn tiêu thụ ngoại tệ mặt lớn nếu Vietinbank MTOII thu hút được nguồn kiều hối tăng thêm này. Tiền kiều hối được người dân nắm giữ dưới hai hình thức là gửi tại các ngân hàng thương mại và/ hoặc rút  ra bằng tiền mặt .  

Do đó,  giải pháp tập trung sức thu hút nguồn kiều hối sẽ giúp cho Vietinbank MTOII thay đổi được cơ cấu chi ngoại tệ theo hướng tích cực hơn .

Để thực hiện giải pháp này Vietinbank MTOII cần :

—  Hợp tác với các công ty xuất khẩu lao động trên địa bàn TP. HCM, tiếp cận trực tiếp với người đi lao động và hướng dẫn cách  thức chuyển tiền về Vietinbank MTOII;

—  Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đặc biệt tại địa bàn có nhiều người ở nước ngoài hoặc có người thân ở nước ngoài để giới thiệu dịch vụ và tiếp thị  khách hàng;

—  Quảng bá về dịch vụ chuyển tiền cá nhân và chuyển tiền kiều hối dưới mọi hình thức chú trọng thông qua các ấn phẩm, tờ rơi  kể cả việc xây dựng và quảng cáo về các chương trình khuyến mãi cho khách hàng nhận kiều hối tại Vietinbank MTOII;  

—  Tổ chức tốt công tác chi trả kiều hối bao gồm cả mạng lưới chi trả và quy trình thủ tục chi trả ngoại tệ cho khách hàng từ trụ sở  của Vietinbank MTOII cho tới các Phòng, Điểm Giao Dịch trực thuộc; 

—  Có chương trình khuyến mãi cho khách hàng nhận kiều hối tại Vietinbank MTOII;  

—  Thu thập thông tin để tham mưu tốt cho Vietinbank Head Office tiến hành các hoạt động hỗ trợ, như :

—  Ký kết thêm được Hợp đồng chi trả tiền kiều hối với công ty kiều hối trong nước để triển khai được việc chi trả kiều hối tại nhà và ký các Hợp đồng hợp tác chuyển tiền với ngân hàng đại lý, công ty chuyển tiền quốc tế ở nước ngoài nơi thị trường có nhiều người Việt Nam;

—  Thực hiện chiến lược Marketing ra nước ngoài để quảng bá dịch vụ tới người Việt Nam đang định cư, lao động tại nước ngoài;

—  Xây dựng đội ngũ cộng tác viên ở nước ngoài thông qua các Đại Sứ quán để tiếp cận trực tiếp khách hàng;

III.2)  Phát triển mạnh giao dịch ngoại tệ mặt với các ngân hàng thương mại trên địa bàn để nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ mặt tại Vietinbank MTOII . 

Đây là một giải pháp hàng đầu, là mục tiêu phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Vietinbank MTOII với các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM .

Gia tăng giao dịch ngoại tệ mặt vói các ngân hàng thương mại sẽ tạo ra lợi thế trong nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ mặt và ưu thế cạnh tranh dịch vụ của Vietinbank MTOII, bởi các nguyên nhân sau :

—  Vietinbank MTOII tăng thu phí do giao được ngoại tệ mặt cho các ngân hàng thương mại thay vì phải mất phí do xuất  ngoại tệ ra nước ngoài là tiền đề cho việc áp dụng mức phí cạnh tranh trong giao dịch ngoại tệ mặt của Vietinbank MTOII so với các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn  TP. HCM .

—  Khi khối lượng giao dịch ngoại tệ mặt của Vietinbank MTOII với các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP. HCM gia tăng sẽ mở ra cơ hội cho Vietinbank MTOII quay nhanh tốc độ luân chuyển vốn ngoại tệ mặt, tiết kiệm được chi phí quản lý vốn nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ .

Để thực hiện giải pháp này Vietinbank MTOII cần :

—  Tăng cường tiếp thị  đến các ngân hàng  có nhu cầu thường xuyên phải chi ngoại tệ mặt cho khách hàng có tài khoản gửi tiền ngoại tệ nhưng ít có điều kiện thuận lợi để thu hút ngoại tệ mặt, như : các ngân hàng nước ngoài hoặc ngân hàng liên doanh với nước ngoài tại TP. HCM .

—  Ký kết hợp đồng hợp tác với các ngân hàng thương mại trên địa bàn có nguồn thu và nhu cầu chi ngoại tệ mặt  lớn để cùng cung ứng ngoại tệ mặt  qua lại cho nhau không thu phí giao dịch mỗi khi các bên phát sinh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt ngoại tệ mặt  .  

—  Thường xuyên nghiên cứu mức phí dịch vụ thu, chi ngoại tệ của các đối thủ cạnh tranh và có biện pháp tăng thu tiết giảm chi trong thu hút ngoại tệ mặt để có thể thực hiện được mức phí dịch vụ giao dịch ngoại tệ mặt cạnh tranh hơn . 

III.3)   Đa dạng hoá nghiệp vụ và dịch vụ ngân hàng  

Đây là một giải pháp mang tính hỗ trợ cho hai giải pháp trên nhưng  cũng là xu hướng phát triển chung của các Ngân hàng thương mại . 

Thực hiện kinh doanh đa năng Vietinbank MTOII sẽ có nhiều lợi thế trong nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và tạo ưu thế cạnh tranh, bởi  các nguyên nhân sau :

( Đa dạng hoá nghiệp vụ ngân hàng giúp ngân hàng phân tán,  giảm thiểu rủi ro;

( Thực hiện đa dạng hoá dịch vụ bao gồm cả và phương thức chuyển tiền sẽ giúp ngân hàng vừa có thể đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng vừa mở rộng khách hàng  nên việc thu hút khách hàng chuyển tiền ngoại tệ về Vietinbank MTOII sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn làm tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng trong hội nhập . 

( Đa dạng hoá nghiệp vu - dịch vụ, ngân hàng sẽ tăng được lợi nhuận vì  sử dụng triệt để,  có hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, giảm chi phí quản lý, chi phí hoạt động ngân hàng .

Để thực hiện giải pháp này Vietinbank MTOII cần :

Thực hiện công tác điều tra, nghiên cứu thị trường dịch vụ đặc biệt là những dịch vụ liên quan đến việc thu chi ngoại tệ mặt, chủ động đề xuất với Vietinbank Head Office các đối tác có thể hợp tác được, những dịch vụ, sản phẩm khách hàng đang ưa chuộng, những dịch vụ nhiều tiềm năng nếu thực hiện sẽ thu hút được nhiều khách hàng và lợi nhuận cho ngân hàng. Nghiên cứu kiến nghị với Vietinbank Head Office áp dụng những sáng kiến mới, những sáng kiến cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ chuyển tiền, huy động vốn để giữ vững và gia tăng  khách hàng  giao dịch ngọai tệ với Vietinbank . 

III.4)   Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các Đại lý thu đổi chấp hành nghiêm chỉnh việc bán hết ngoại tệ thu đổi  cho Vietinbank MTOII .

Đây là một giải pháp và cũng là một yếu tố trực tiếp góp phần ổn định tỷ giá ngoại tệ trên thị trường tự do, nâng cao hiệu quả kinh doanh ngoại tệ mặt  và góp phần tích cực cho hoạt động phòng chống đầu cơ ngoại tệ .      

Trong Tháng 6/ 2008 số lượng ngoại tệ do các Đại lý thu đổi nộp vào Vieinbank MTOII chỉ được 102 ngàn Đôla Mỹ giảm trên 13 triệu USD so với số lượng ngoại tệ các Đại lý thu đổi nộp vào Vieinbank MTOII cùng kỳ tháng 6/ 2007. Phân tích nguyên nhân giảm sút cho thấy ngay kể từ đầu tháng 6/ 2008 trên thị trường tự do tỷ giá đã tăng đột biến lên đến 18.500 VND/ USD cao hơn tỷ giá trần Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định từ 1.800 đồng đến 2.300 đồng/ 1 USD nên các Đại lý chỉ bán số ngoại tệ mặt lọai giấy bạc lọai nhỏ không tiêu thụ được cho Vietinbank MTOII và giữ lại hầu như tòan bộ ngọai tệ thu đổi được để đầu cơ, mua bán trên thị trường tự do. Tình trạng này cũng diễn ra ở các đại lý thu đổi của các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn TP. HCM .   

Đánh giá diễn biến tình hình biến động thị trường tiền tệ trong tháng 6/ 2008 Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã kết luận về việc có rất nhiều đại lý thu đổi thực hiện mua bán ngoại tệ theo giấy phép ủy nhiệm làm đại lý thu đổi cho các ngân hàng thương mại chỉ là hình thức, nhưng thực tế lại là mua bán tự do làm xáo trộn hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trường. Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động đổi ngoại tệ, nâng cao tính chuyên nghiệp và tuân thủ chặt chẽ các quy định về quản lý ngoại hối để phục vụ tốt hơn nhu cầu đổi ngoại tệ của khách du lịch nước ngoài, thu hút ngoại tệ vào hệ thống ngân hàng và đáp ứng được một phần nhu cầu về vốn ngoại tệ cho nền kinh tế, ngày 11/7/2008 Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quyết Định số 21/2008/QĐ-NHNN ban hành quy chế Đại lý đổi ngoại tệ theo đó nâng cao trách nhiệm liên đới của các Tổ chức tín dụng ủy nhiệm về các hành vi vi phạm của Đại lý thu đổi ngoại tệ đối với quy chế trên .

Để thực hiện giải pháp này Vietinbank MTOII cần tiến hành một số biện pháp sau :

—  Xây dựng quy trình nghiệp vụ thu đổi ngoại tệ mặt tại các đại lý thu đổi đảm bảo hoạt động thu đổi ngoại tệ tại các Đại lý thu đổi tuân thủ đúng quy chế Đại lý đổi ngoại tệ kể trên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

—  Ban hành quy chế kiểm tra và lập kế hoạch kiểm tra các đại lý thu đổi về việc đại lý thực hiện đúng và đầy đủ nội dung đã ký kết với Vietinbank MTOII trong hợp đồng đại lý thu đổi ngoại tệ .

—  Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra các đại lý thu đổi, đánh giá phân tích hiệu quả kinh tế do các đại lý thu đổi đem lại cho Vietinbank MTOII theo định ky và kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo về các mức phí hoa hồng thu đổi hoặc tỷ giá mua lại ngoại tệ mà Vietinbank MTOII sẽ dành cho các đại lý thu đổi một cách hợp lý và có hiệu quả .   

—  Tăng cường sử dụng phương án nhập ngọai tệ mặt từ nước ngòai để bảo đảm nguồn ngọai tệ cho mục đích kinh doanh của ngân hàng và ngọai tệ mặt đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng khi tỷ giá ngọai tệ mặt trên thị trường tự do bị đẩy lên cao do có tình trạng đầu cơ của các đại lý thu đổi . 

III.5)  Đẩy mạnh đào tạo nâng cao trình độ cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và chất lượng cán bộ quản trị điều hành ngân quỹ tạo ra nhiều cán bộ biết kinh doanh ngoại tệ kể cả ngoại tệ tiền mặt giỏi  .

Đây là một giải pháp và cũng là yếu tố quyết định đến việc nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh ngoại tệ mặt góp phần đảm bảo an toàn ngân quỹ và năng lực cạnh tranh của Vietinbank MTOII .      

Nói đến quản lý là nói đến yếu tố con người trong bộ máy quản lý và hoạt động, năng lực quản lý tốt hay không. Do đó, để thực hiện giải pháp này Vietinbank MTOII cần làm tốt các nội dung sau :

( Đề ra được chính sách kinh doanh ngoại tệ đúng đắn và có hiệu quả; 

( Xây dựng các thủ tục quản lý điều hành và quy trình nghiệp vụ ngân quỹ hợp lý, sát thực và đúng pháp luật;

( Tạo lập được một cơ cấu tổ chức hợp lý, vận hành họat động kinh doanh ngọai tệ hiệu quả;

( Có kế họach đào tạo và khai thác hiệu quả nguồn nhân lực;

( Kiểm soát được hoạt động kinh doanh ngoại tệ nói chung và ngoại tệ mặt nói riêng tại các Phòng nghiệp vụ và chức năng trực thuộc .

IV/.-   CÁC KIẾN NGHỊ :

Chiến lược kinh doanh ngoại tệ mặt nhằm vạch ra được định hướng kinh doanh và các giải pháp, biện pháp phù hợp với thực tế đem lại hiệu quả trong kinh doanh ngọai tệ mặt và phục vụ khách hàng. Do đó,  thành công của chiến lược không phải ở việc Vietinbank MTOII thu, chi được nhiều ngoại tệ mặt qua ngân hàng mà là kinh doanh ngoại tệ mặt có hiệu quả cao nhất, tiết kiệm chi phí nhất. Để thực hiện được điều này bên cạnh chiến lược kinh doanh ngọai tệ kể trên Vietinbank MTOII cần có sự hỗ trợ từ Vietinbank Head Office,  từ Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và chính quyền thông qua các công cụ tiền tệ như quy định thống nhất về mức trần hoặc sàn về lãi suất, phí, tỷ giá, … về chính sách khuyến mãi dịch vụ cho đến các biện pháp hành chính cần thiết nhằm ngăn chặn và hạn chế đến mức tối đa các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, mua bán ngoại tệ mặt trái phép gây rối loạn trên thị trường. Cụ thể :  

(  Đối với Vietinbank Head Office :

—  Ấn định tỷ giá mua bán ngoại tệ với các chi nhánh Vietinbank cạnh tranh so với tỷ giá niêm yết của các ngân hàng thương mại có quy mô hoạt động mua bán ngoại tệ mặt lớn trên thị trường, như : Vietcombank, Eximbank, Acb, Sacombank, Dongabank .

—  Quy định áp dụng thống nhất mức phí nộp tiền mặt ngoại tệ vào ngân hàng của mọi khách hàng (bao gồm cả đối tượng khách hàng có nhu cầu chuyển tiền du học) trên toàn hệ thống Vietinbank .

—  Quy định mức phí nộp và rút ngoại tệ mặt của các chi nhánh Vietinbank phía Nam tại Vietinbank MTOII để nâng cao trách nhiệm của các chi nhánh trong việc tính toán hiệu quả trong các hoạt động mua, bán ngoại tệ hoặc cung ứng dịch vụ ngân hàng cho khách hàng có liên quan đến ngoại tệ mặt phát sinh tại chi nhánh .  

—  Ngăn chặn ngay các dấu hiệu nghịch lý trong chuyển tiền tại các chi nhánh là khách hàng nộp tiền đồng ngoại tệ vào ngân hàng để chuyển đi thì bị thu phí nộp tiền trong khi khách hàng nộp ngoại tệ mặt vào ngân hàng để chuyển ngoại tệ ra nước ngoài lại không bị thu phí nộp ngoại tệ mặt  (khách hàng chuyển tiền du học, định cư, …. ) . 

—  Sớm cung cấp phần mềm xử lý nghiệp vụ và hạch toán thu đổi ngoại tệ tại các Đại lý thu đổi ngoại tệ cho các chi nhánh Vietinbank để chi nhánh có thể quản lý và theo dõi hoạt động đổi ngoại tệ tại các Đại lý thu đổi ngoại tệ qua mạng một cách kịp thời và chính xác .  

—  Đơn giản hoá thủ tục, chứng từ trong thanh toán, chuyển tiền ngoại tệ một cách hợp lý .  

(   Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam chi nhánh TP. HCM :

—  Cần sớm đứng ra thành lập “Trung tâm điều hòa ngoại tệ mặt” tại TP. HCM để điều hòa ngoại tệ mặt giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm mục đích :  

+ Thúc đẩy việc thu hút ngoại tệ mặt  của các NHTM, đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho các NHTM trong phạm vi địa bàn TP. HCM;

+ Cân đối nguồn ngoại tệ mặt kịp thời cho các NHTM để tránh gây những ảnh hưởng bất lợi đến tỷ giá do cung-cầu ngoại tệ mặt không cân đối giữa các NHTM và hạn chế đến mức thấp nhất nạn đầu cơ ngoại tệ mặt trên thị trường khi tỷ giá biến động mạnh;

+ Giúp Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam có thêm điều kiện tăng dự trữ ngoại tệ thông qua việc cân đối để chuyển đổi ngoại tệ mặt dư thừa sang ngoại tệ chuyển khoản, hoặc đáp ứng nhu cầu ngoại tệ khi thiếu hụt .

—  Cần có biện pháp thanh tra, kiểm tra, kiểm soát một cách có hiệu quả mọi hành vi vi phạm quy chế thu đổi ngoại tệ như việc bán trái phép ngoại tệ thu đổi được trên thị trường tự do, …. của các Bàn đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà Nước cấp phép hoặc các Đại lý thu đổi ngoại tệ (được ủy nhiệm của các NHTM) là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. HCM cấp Giấy chứng nhận đăng ký Đại lý đổi ngoại tệ,

—  Cần có văn bản hướng dẫn thống nhất việc hạch toán ngoại tệ thu đổi được tại các Đại lý thu đổi và kể cả hạch toán của các NHTM đối với số ngoại tệ mặt do đại lý thu đổi nộp vào tài khoản tại ngân hàng cho cả hai trường hợp :  một là Đại lý thu đổi được NHTM trả thù lao đại lý dưới hình thức hoa hồng đại lý thu đổi;  hai là Đại lý thu đổi được NHTM trả thù lao đại lý dưới hình thức cho đại lý thu đổi được hưởng chênh lệch giá (là chênh lệch giữa giá NHTM ấn định cho đại lý thu đổi mua vào của khách hàng và tỷ giá mà đại lý thu đổi bán lại ngoại tệ tiền mặt  thu đổi được cho NHTM) 

(   Đối với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam :

Thực hiện chính sách tỷ giá linh hoạt trên cơ sở bài học kinh nghiệm về “bộ ba bất khả thi - imposible trilemma/ imposible trinity” (Không thể đồng thời vừa duy trì chế độ tỷ giá cố định, vừa có chu chuyển vốn tự do, lại vừa có một chính sách tiền tệ độc lập). Điều hành tỷ giá linh hoạt theo hướng duy trì sự cân bằng giữa lợi tức của việc nắm giữ USD và VNĐ để người dân có thể yên tâm nắm giữ VNĐ, giảm dần thói quen tiết kiệm, tích lũy tiền bằng ngọai tệ trong dân cư . 

Có biện pháp để hạn chế dần tình trạng ngày càng tăng về số tuyệt đối trong huy động và cho vay ngoại tệ trong nước của các ngân hàng thương mại, khởi đầu bằng việc nghiên cứu hạn chế tài khoản tiền gửi ngoại tệ của cá nhân, khống chế việc rút ngoại tệ tiền mặt và chỉ cho vay ngoại tệ đối với từng đối tượng có nguồn thu ngoại tệ. Nghiêm cấm việc niêm yết, mua bán, thanh toán bằng ngoại tệ trái quy định trên lãnh thổ Việt Nam .

Phối hợp với các tổ chức quản lý thị trường, các lực lượng công an kinh tế nhằm đưa ra các quy định xử phạt hành chính đối với những trường hợp vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước về kiểm sóat ngọai hối nói chung, kiểm sóat ngọai tệ mặt nói riêng . 

(   Đối với Chính quyền địa phương :

Kiểm sóat các họat động kinh doanh, mua bán ngọai tệ trên thị trường tự do trước hết đó là trách nhiệm của ngành chức năng. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán ngọai tệ một cách tự do trên thị trường của một số lớn các Bàn đổi tiền, các Đại lý thu đổi ủy nhiệm của các TCTD, của các cửa hàng vàng bạc, … đã trở thành một lọai nghề và chứa đựng trong nó rất nhiều vấn đề phức tạp mang tính xã hội. Vì vậy, chỉ bản thân ngành ngân hàng không thể đủ sức để đảm nhận trách nhiệm kiểm sóat họat động kinh doanh, mua bán ngọai tệ trên thị trường tự do này mà cần có sự phối kết hợp của các ngành hữu quan một cách chặt chẽ và thường xuyên nhất là chính quyền địa phương nơi  có các Bàn đổi tiền, các Đại lý thu đổi của TCTD, các cửa hàng vàng bạc, … họat động thu đổi ngọai tệ .

Kết  Luận 

Tập trung sức thu hút chuyển tiền cá nhân, chuyển tiền kiều hối qua Vietinbank MTOII là giải pháp chiến lược trong 5 giải pháp của chiến lược kinh doanh ngọai tệ mặt tại Vietinbank MTOII. Với tư cách là nguồn tài chính ổn định, không kèm theo các nghĩa vụ nợ, kiều hối tác động tích cực đến hai chỉ tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản là tăng trưởng kinh tế và giảm thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, kiều hối với vai trò cung một lượng lớn ngọai tệ cho nền kinh tế đòi hỏi Ngân hàng nhà Nước luôn phải tính tới khối lượng kiều hối chuyển sang nội tệ nếu không sẽ vấp phải lạm phát đặc biệt là trong tình hình nền kinh tế còn sử dụng tiền mặt cao và ngọai tệ mặt còn được sử dụng như  phương tiện thanh tóan trên thị trường tự do ở Việt Nam hiện nay .

Kiều hối chuyển vào Việt Nam với số lượng lớn,  chính sách cho phép rút ngọai tệ mặt hay mở  tài khỏan ngọai tệ tại ngân hàng từ nguồn tiền kiều hối đã là nguyên nhân trực tiếp làm tăng nhu cầu cầm giữ  ngọai tệ trong dân khiến cho số tuyệt đối lượng ngọai tệ mặt lưu thông trong dân cư  tăng liên tiếp từ năm 1999 đến nay và tăng gấp đôi chỉ trong vòng 3 năm (2004 – 2007) đã góp phần làm tăng tình trạng Đôla hóa ở Việt Nam hiện nay mặc dù như đã phân tích tỷ lệ tiền gửi Đôla Mỹ (tiền vay Đôla Mỹ) trên tổng tiền gửi huy động được (tổng dư nợ cho vay) của các ngân hàng thương mại trên cả nước cũng như trên địa bàn TP. HCM đã giảm liên tục qua hầu hết các năm .

Như vậy, để khắc phục tình trạng Đôla hóa,  có thể điều chỉnh các quy định trong việc triển khai thực hiện chính sách khuyến khích chuyển tiền kiều hối của Chính phủ Việt Nam; tuy nhiên, những quy định chặt chẽ hơn về sử dụng ngọai tệ lại có thể mâu thuẩn với chủ trương thu hút nguồn tiền kiều hối trong khi tình hình nhập siêu hiện nay của nền kinh tế thì Việt Nam rất cần ngọai tệ.  Do đó,  bất kỳ một động thái nào liên quan đến hạn chế tình trạng Đôla hóa đều cần phải đi đôi với khả năng kiểm sóat hữu hiệu của hệ thống tài chính và các quy định pháp lý, các chính sách liên quan đến việc kiểm sóat luồng tiền kiều hối, hướng kiều hối vào các kênh chuyển tiền chính thức và hạn chế đến mức thấp nhất kiều hối chuyển về qua kênh phi chính thức mà ngân hàng nhà nước hiện không kiểm sóat được. 

Cùng với nhận định kể trên, chiến lược kinh doanh ngọai tệ mặt của Vietinbank MTOII nêu tại luận văn này được xây dựng nhằm mục đích điều hòa họat động thu chi ngọai tệ mặt, nâng cao hiệu quả họat động kinh doanh ngọai tệ mặt đáp ứng nhu cầu ngọai tệ mặt  cho khách hàng phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế của Vietinbank nói riêng và của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung.  Việc xây dựng chiến lược không nhằm mục đính khuyến khích cho việc lưu thông ngọai tệ mặt trên thị trường mà với mong muốn hướng cho người dân ngày một tin vào khả năng chuyển đổi và sức mua của đồng tiền Việt Nam, tin tưởng vào việc Vietinbank MTOII luôn đảm bảo cung ứng mọi dịch vụ ngân hàng một cách kịp thời đúng theo yêu cầu của khách hàng nhất là những dịch vụ liên quan đến ngọai tệ mặt. Do đó,  quan điểm xuyên suốt mà chúng tôi muốn chuyển đến các đồng nghiệp trong qúa trình tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp và biện pháp nêu tại chiến lược này là cần sớm thiết lập một chế độ ưu đãi, trong việc cung ứng dịch vụ cho khách hàng chấp hành đúng đắn chủ trương của chính phủ và ngân hàng trong việc chuyển tiền, thanh tóan và mua bán ngọai tệ đặc biệt là ngọai tệ mặt thông qua ngân hàng;  đồng thời áp dụng ngay một chính sách ngăn cản/ không khuyến khích các giao dịch mua bán ngọai tệ mặt của khách hàng với thị trường tự do bằng cách sử dụng công cụ tiền tệ lãi, phí dịch vụ áp dụng đối với khách hàng, ví dụ như việc giảm phí dịch vụ chuyển tiền cho khách hàng mua ngọai tệ của ngân hàng nhưng tăng thu phí chuyển tiền đối với các khách hàng nộp ngọai tệ mặt vào ngân hàng để chuyển ra nước ngòai, ….   

Cuối cùng chúng tôi hy vọng rằng trong một ngày không xa một “Trung tâm điều hòa ngoại tệ mặt” tại TP. HCM sẽ được Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam thành lập như  là một biện pháp để điều hòa ngoại tệ mặt giữa các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn TP. HCM, tăng dự trữ ngọai tệ cho nhà nước và góp phần vào việc giảm tình trạng đầu cơ ngọai tệ mặt và Đôla hóa trên thị trường . 
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